
CHỮ VIỆT VẪN CÒN 

Tác giả: Trang Y Hạ 

Chữ Việt Vẫn Còn – Đó là một câu trả lời hay là một câu hỏi đều có thể hiểu được. Chữ Việt Vẫn 

Còn – còn bao nhiêu và còn theo hướng nào? Đó là điều mà các: văn sĩ, thi sĩ, các nhà phê bình văn 

học, nghiên cứu văn học - cần phải suy nghĩ tìm cách để chấn chỉnh. Chữ Việt hình thành bởi các 

Linh Mục thừa sai đi “Rao Giảng Tin Mừng”, các vị đã dùng mẫu tự La Tinh để phiên âm ra chữ 

Việt. 

Linh mục Francisco de Pina (1585 – 1625). Người Bồ Đào Nha đã đặt nền móng cho chữ quốc ngữ. 

Linh mục Alenxander Rhodius (tiếng La Tinh), chuyển qua tiếng Pháp, là (Alexandre de Rhodes). 

Ông tiếp tục biên soạn để hoàn thành bộ tự-điển "Việt-Bồ-La" - Trong tư cách là một công dân của 

"Quốc Gia Giáo Tông", (Papal State), chứ không phải là thuộc lãnh thổ của nước Pháp (thời đó) 

như một số người có “chủ đích” xóa bỏ tiếng Việt vu khống một cách hàm hồ. Và người Việt gồm 

các ông: (Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Huỳnh Tịnh Của) tiếp tục truyền 

bá chữ quốc ngữ ra cả nước. 

 

Chữ Việt từ lâu đã được quốc tế xếp vào nhóm “Ngôn Ngữ Văn Minh” [Langues de Civilisation] và 

“Ngôn Ngữ Văn Hóa” [Langues Cultureles] trong khoảng ba ngàn ngôn ngữ nhân loại.  

Ông Dương Quảng Hàm, nói: “ Ở trên hoàn cầu không có thứ chữ viết nào tiện lợi và dễ học dễ 

biết bằng thứ chữ ấy.” (Dương Quảng Hàm), Việt Nam Văn Học Sử Yếu, 1944,t.177)". 

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, nói: "Nước Nam ta mai sau nầy hay dở cũng ở chữ Quốc Ngữ”. 

Ông Phạm Quỳnh nói: "Truyện Kiều còn tiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn". Và, ông viết 

trong “Nam Phong Tạp Chí: “Cái chết có nghĩa không? Hỏi câu đó, nhà khoa học đáp không, vì 

chết là tận cùng của sự sống; nhà tôn giáo đáp có, vì chết là sự bắt đầu, bắt đầu bằng linh hồn”. 

Vậy là, chữ quốc ngữ chính là “LINH HỒN” của dân tộc Việt Nam, không bao giờ chết được”. 

Ông Phan Chu Trinh nói: "Không Bỏ Chữ Hán Thì Không Cứu Được Nước Nam" 

Chữ Việt gồm có: (Ba mươi sáu Âm Vị [36]. Mười bốn Nguyên Âm [14]. Hai mươi hai Phụ Âm 

[22]). Chữ Việt là một ngôn ngữ rất dễ học, dễ nhớ…! Đặc biệt là nói lái ngược xuôi, tùy ý. Thí dụ: 

“Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi” hay “Con cá đối nằm trên cối đá”. 

Chữ Việt luôn luôn gắn liền với vận mệnh dân tộc, đất nước - rõ ràng là qua Truyện Kiều - một tác 

phẩm lừng danh chẳng những ở trong nước Việt Nam mà còn lan truyền ra thế giới. Ngoài ra còn có 

những tác phẩm văn thơ của nhóm Tự Lực Văn Đoàn... Và tiếp theo với hơn hai mươi năm dưới 

Chính Quyền Quốc Gia Miền Nam đã khai triển một nền giáo dục: Dân tộc “Nationalistis” - Nhân 

bản “Humanistic” - Khai phóng “Liberlis”, đã để lại hàng chục ngàn tác phẩm giá trị từ - Văn, 

Thơ, Nhạc, Họa, Lịch sử, Triết học, Điêu khắc, Điện ảnh, Kịch, Cải lương... Trước năm 1975 ở 



Miền Nam [VNCH] chỉ có 941 giáo sư được đào tạo tại: (Anh, Pháp, Ý, Đức, Hoa Kỳ…), họ đã 

hình thành một nền giáo dục tuyệt vời 

Xuyên qua bao thăng trầm - bởi chiến tranh - bởi xung khắc chủ thuyết mà phần nhiều người Việt 

yêu tự do đã bỏ quê hương đi định cư ở các quốc gia khác... Tiếc thay, có một ít cá nhân, phe 

nhóm…, đã tự cho mình được cái quyền chỉnh sửa văn phạm tiếng Việt theo ý riêng, ghép chữ Hán 

Việt tối nghĩa, tùy ý chỉnh sửa: văn, thơ Việt, truyện Kiều kể cả lịch sử… Đáng trách hơn là cho 

rằng: 

"Chữ Quốc Ngữ là do các Cố Đạo Thiên Chúa và thực dân Pháp dùng như một công cụ để xâm 

lược Việt Nam cần phải loại bỏ". 

Từ nguyên do đó mà phần nhiều - tiếng Việt hiện nay – viết, nói sai văn phạm, đảo câu, đảo chữ, 

pha tiếng lóng, chêm ngoại ngữ, thiếu chủ ngữ "Subject"; Sai Từ vựng “Vocabulary”; Văn phạm 

“Grammar” hoặc nói viết theo cách “cào bằng” hoặc nói viết không hết ý và hơn nữa là không thể 

phân biệt đâu là: danh từ ngoại giao, danh từ quân sự, danh từ kinh tế, chính trị, khoa học, Tôn 

Giáo… Tuy rằng, chữ Việt chưa có “Hàn Lâm Viện”, nhưng không lẽ vì vậy mà nói viết tùy tiện. 

Quả thật là rất khó khăn cho việc trau dồi và truyền bá chữ Quốc Ngữ, nhất là dịch thuật...! Một vài 

thí dụ, như: Đơn giản thì lại viết ngược “Giản đơn”. Khai triển thì viết ngược “Triển Khai”. Quy 

mô, rộng lớn thì viết “Đại trà” rất tối nghĩa… Buồn hơn nữa là hiện nay hầu hết không xài chữ RẤT 

mà xài chữ “SIÊU”. Không xài chữ CÓ mà xài chữ “SỞ HỮU” hoặc đảo lộn từ: cái sang con & con 

sang cái. Thí dụ như: Con chữ, Con nhang, Con nhà, Con sân khấu, Con xe…! Chữ nghĩa thiêng 

liêng là linh hồn của dân tộc mà lại kéo xuống “hàng con”, ngang hàng với súc vật, côn trùng. 

Ngày xưa, Quân Minh xâm chiếm Đại Việt, Minh Thành Tổ (Chu Nguyên Chương), ra lịnh tiêu hủy 

nền văn học và các văn kiện chính trị, xã hội, lịch sử lâu đời của Đại Việt. Chỉ trừ sách Phật, sách 

chữ Hán viết về Trung Hoa. Tuy nhiên, không phải quân sĩ nhà Minh nào cũng biết chữ, do đó quân 

Minh hễ thấy sách là đốt không chừa lại quyển nào kể cả văn tự ghi trên các mộ bia cũng bị đập bỏ. 

 

Dân Đại Việt thừa hiểu rằng: - không cần phải đợi tới khi quân Minh chiếm Đại Việt, Đại Việt mới 

bị đốt sách vở, văn tự… Trước thời nhà Minh, mỗi khi xâm chiếm Đại Việt các vua nhà Hán trước 

đó đều có chủ trương tận diệt văn hóa Đại Việt, như: bắt hết nhân tài người Việt đem về Tàu, bắt 

người Việt học chữ Hán, bắt người Việt theo phong tục, tập quán của người Hán... 

 

Từ ngày Miền Bắc chiếm Miền Nam, gọi là “giải phóng”, họ cũng giống như người Hán. Họ ghép 

tội cho nền văn học miền Nam là “Văn Hóa Đồi Trụy Phản Động” để rồi cho thiêu hủy tất cả - 

sách, báo, âm nhạc, điện ảnh, kịch nghệ, văn kiện và lịch sử miền Nam… Các tác giả miền Nam 

cũng bị họ ghép cho cái tội “Biệt Kích Văn Nghệ” để rồi cho đi tù đày nhiều năm. Người Việt với 

người Việt còn đối xử tệ bạc như vậy huống hồ là người Hán nô lệ nước Đại Việt cả hàng ngàn năm. 

Từ mấy chục năm qua, học sinh không được dạy Việt Văn mà thay vào đó là dạy “Ngữ Văn”. Ngữ 

Văn là ghép hai chữ “Ngôn Ngữ – Văn Học”, nội dung sơ sài khô khan chỉ dạy một chiều; chỉ dạy 

cách khái quát về Việt Văn, phần nhiều là nhồi nhét chính trị mà những bài văn đó đã được viết theo 

mẫu sẵn buộc giáo viên phải dạy; buộc học sinh phải học. Không dạy Việt Văn là giết chết tâm hồn 

học sinh biến học sinh sinh viên thành người máy. 



 

Ông Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, đã từng nói: 

 

“Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải xử dụng đếm bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. 

Chỉ cần hạ thấp chất & lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. Và, 

hậu quả sẽ là: Bịnh nhân sẽ chết dưới tay bác sĩ của sự giáo dục đó. Các tòa cao ốc sẽ sụp đổ dưới 

tay các kỹ sư của nền giáo dục đó. Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo 

dục đó. Nhân loại sẽ chết dưới bàn tay của các học giả, tôn giáo của nền giáo dục đó. Công lý bị 

mất trong các tay thẩm phán của nền giáo dục đó. Tóm lại: Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ 

của một quốc gia”. 

Lời nói của ông Tổng thống Nelson Mandela, đã được khắc ghi trước cổng trường Đại Học tại Nam 

Phi. 

 

Người Việt, không giữ gìn, trau dồi tiếng Việt, tất nhiên nền giáo dục sẽ không bao giờ bắt kịp với 

nền văn minh nhân loại và kinh tế cũng bị lụn bại... Chỉ cần vài cuốn tự điển Hán-Việt: “Tự Điển 

Hán Việt” của tác giả (Đào Duy Anh) và “Tự Điển Hán Việt” của tác giả (Thiều Chửu). Tự điển 

tiếng Việt của (Lê Văn Đức & Lê Ngọc Trụ) và các tự điển đã hoàn thiện chữ Việt của Miền Nam là 

quá đủ để giữ tiếng Việt đi đúng hướng. Đồng thời cho dạy các tác phẩm của nhóm “Tự Lực Văn 

Đoàn”; “Việt Nam Văn Học Sử Yếu” của Dương Quảng Hàm là đã khá hoàn hảo rồi. Bước tiếp 

theo, là: Thành lập “Viện Hàn Lâm Tiếng Việt”. Ngày trước ở miền Nam, Bộ Giáo Dục Việt Nam 

Cộng Hòa đã có dự trù thành lập một “Hàn lâm Viện Tiếng Việt”. Nhưng tiếc thay lịch sử đã sang 

trang…! 

Trong đất trời vạn vật luôn thay đổi, chữ nghĩa theo trào lưu văn minh khoa học công nghệ cũng 

thay đổi theo... Tuy nhiên, không có nghĩa là những chữ cũ đem đi bỏ hoặc xóa sổ vĩnh viễn. Các 

chữ không còn phù hợp đó xếp vào loại chữ Việt Cổ, ai muốn xài thì xài - xài hợp tình hợp lý thì 

vẫn có giá trị. Thí dụ một số chữ cổ như: Ắt, Đặng, Ngươi, Các ngươi, Bậu, Qua, Bẩm, Tấu… 

“Ngoài năm mươi tuổi ngoài chân thế. 

Ắt đã trong như nước ở bầu” (Nguyễn Trãi). 

Hay: 

“Bắp non mà nướng lửa lò, 

Đố ai ve đặng con đò Thủ Thiêm” (Ca Dao). 

 

Tiếng và chữ Việt vẫn còn, còn theo cách nào, thiết nghĩ – trách nhiệm đó không hẳn là trách nhiệm 

của các - nhà giáo, nhà ngôn ngữ, mà là của mọi người. 

Trang Y Hạ 

San Francisco - 2016 

 



*** 

CHỮ VIỆT HIỆN NAY CHỮ VIỆT XƯA 

        [Sau: 1975] & [Trước: 1975] 

 

(Theo vần: A, B, C...) 

A: [Ă, Â] 

- Âm nhạc đồi trụy    –   Âm Nhạc Quốc Gia (Chữ “đồi”, là ngọn đồi ít cây cối, đồi trọc, đồi đá… 

Đồi, là đồi bại (phong tục đồi bại). Đồi, là hư hỏng, đổ nát, tồi tệ xấu xa. - Chữ “trụy” là rớt xuống, 

ngã xuống. Trụy thai, là hư thai. Trụy địa, là té ngã xuống đất. Trụy lạc, là rơi vô nơi chốn dơ bẩn. 

Hai chữ “đồi & trụy” không thể ghép chung. Chữ “đồi trụy” không nằm trong tự điển tiếng Việt). 

- Ẩm thực (Hán Tự)                  -                  Ăn uống. 

- Áo rét                     -                  Áo lạnh hoặc Áo ấm. 

- Ẩm thực kinh điển       -    Món ăn lâu đời (là các món ăn được truyền tụng và ghi chép lại). 

- Ấn tượng                               -                     Ghi nhớ. 

(Ấn Tượng. Theo Đào Duy Anh, “Ấn tượng 印象(impression) là cái hình tượng do ngũ quan cảm 

xúc mà còn in sâu vào óc. Vậy ấn tượng là một danh từ của tâm lý học.". Ấn tượng phái" - Mỹ thuật 

hội họa Pháp). 

- Ac-hen-ti-na                       -                       Á Căn Đình. 

- Afghanistan                        -                       A Phú Hãn 

- Admin   –   Người cai quản (một website..., một diễn đàn..., một trang facebook…). 

- Ảnh nóng                   -                Hình ảnh khiêu dâm. 

- Ấp văn hóa    –   Những người ở trong ấp có hiểu biết về phong tục, tập quán. 

- Âu cần (Một cách ghép chữ)  Âu & Cần   -    Quan tâm, Săn sóc 

- Ăn mặc chỉnh chu. Ăn mặc chỉn chu   -   Ăn mặc chỉnh tề, Ăn mặc tươm tất, Ăn mặc gọn gàng, 

sạch sẽ. 

- Ái ân   –    Ân ái “Ân ái hà)” Nghĩ là: (Tình ân ái giữa cha mẹ con cái, vợ chồng rất sâu rộng tựa 

dòng dông lớn, dễ ràng buộc con người vô bể khổ sinh tử luân hồi. Hoặc (Ân ái ngục). Nghĩa là: 

(Tình ân ái giữa cha mẹ con cái, vợ chồng giống như ngục tù, khó thoát ra. Hoặc “Ân ái nô (lệ). 

Nghĩ là: Tình ân ái giữa cha mẹ con cái, vợ chồng là đầy tớ...). Theo quan niệm nhà Phật. 

Ăn mặc phản cảm     -    Ăn mặc khó coi, Ăn mặc hở hang, Ăn mặc khêu gợi. 



- Áp- phích.                      -                    Bích chương. 

B: 

- Bảng mặt                               -                    Bản mặt 

- Ban lễ tân                           -                   Ban nghi lễ. 

- Băng-rôn (Banderole)                  -              Biểu ngữ. 

- Bị chũm (tiếng lóng)                 -          Bị bắt, Bị tóm cổ. 

- Bú mồm         -                   Hôn môi (trai gái hôn nhau). 

- Bàn hoàn                             -                   Bàng hoàng. 

- Bất cập     -    Còn nhiều khuyết điểm, Chưa hoàn thiện. 

- Bung             -                    Bung xung, Tan ra, Rã ra. 

- Bệnh tiền sử.        -      Bệnh có từ trước. Đã có bệnh 

- Bộ đôi (bộ là hai & đôi cũng là hai) - Một đôi. Một bộ. 

- Ban chấm thi   -   Chánh chủ khảo, Hội đồng khảo thí. 

- Bài nói                 -                   Diễn văn, Huấn thị. 

- Biến căng   –   Ghép “Biến động & Căng thẳng (không ý nghĩa & cũng không có trong từ điển 

tiếng Việt). 

- Bệnh tâm thần                     -               Bịnh thần kinh. 

- Bảo lưu                              -                        Giữ gìn. 

- Bình quyền          -     Bình đẳng (Bình đẳng giới tính). 

- Bị hại. (người bị hại)                  -                  Nạn nhân 

- Bịnh viện tâm thần    -     Dưỡng trí viện (Dưỡng Trí Viện Biên Hòa. Nhà thương điên Chợ Quán). 

- Bệnh nền    -    Bịnh mãn tính, Bịnh có từ trước, Bịnh di truyền… 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ                –                Học thêm. 

- Bồi dưỡng                   -                    Tẩm bổ thân thể. 

- Bồi dưỡng                      -                     Tiền trà nước 

- Bản lề                       -                     Tiếp nối , Tiếp theo 



- Bê tông hóa    –   Bê tông (“Péton”. (Bê tông) là chữ Pháp không thể ghép với chữ Hán “Hóa”). 

- Bắc bộ                                 -                         Bắc Kỳ. 

-( Trung Bộ                              –                   Trung Kỳ 

- Nam Bộ                             -                         Nam Kỳ) 

Hoặc: (Bắc Phần    –   Trung Phần    –      Nam Phần). 

- Bác sỹ           -     Bác sĩ, Ca sĩ, Sĩ quan, Sĩ diện (i ngắn) 

- Bóng đá                        -                Đá bóng, Túc cầu, 

- Bổ sung   -   Bổ túc, bổ túc hồ sơ. Theo Hán Việt, chữ “túc” nghĩa là đủ. Bổ túc cho đủ. 

- Bài bản.   –  Có tổ chức, Có quy củ, Có chuẩn bị chu đáo. 

- Bức xúc      -             Bức bối, Bức rức, Bực tức, Bực bội. 

- Báo sạch    -    Tờ báo có chủ trương đăng nội dung minh bạch, rõ ràng. 

- Bị [đẹp ]             -                 Được đẹp, Được khen đẹp. 

- Bị ném đá       –    Được góp ý. Được phê phán phải trái. 

- Bị ngon                           -                     Ngon, Rất ngon. 

- Bảo quản          -                               Bảo trì, Bảo dưỡng. 

- Bão đổ bộ           -       Bão tràn bờ. Bão tràn vô đất liền. 

- Bôi trơn [lóng]                    -                     Lo lót (hối lộ). 

- Bao cấp                         -                        Lo toan (dùm). 

- Biểu hiện (biểu = Ngoài. Hiện = Thấy   -   Nhìn thấy, Trông thấy, Ngó thấy. 

- Biểu diễn             -     Trình diễn (Trình diễn văn nghệ) 

- Buổi đêm                          -                           Buổi tối. 

- Buổi gặp       -             Cuộc hẹn gặp mặt, Hẹn gặp gỡ 

- Bình chữa cháy    -    Bình cứu hỏa. (Đúng ra là bình chứa khí làm tắt lửa. Hỏa cháy rần rần, ai lại 

đi “cứu” nó). 

- Bình quân                            -                     Trung bình . 



- Bịnh đau cấp tính    -   Đau nhức nhối, Đau dữ dội, Đau thắt ruột, thắt gan. Đau toát mồ hôi hột, 

Đau khủng khiếp chịu hết thấu...! 

- Bao che                       -                   Che chở, Đùm bọc. 

- Bảo mẫu          -              Người vú nuôi, người giữ trẻ 

- Bảo dưỡng                          -                    Nuôi nấng. 

- Biên đạo múa               -                   Vũ sư dạy múa. 

- Bộ đội (Bộ đội cụ Hồ)      -    Quân nhân (Người lính). 

- Bộ giáo dục đào tạo           -                  Bộ giáo dục. 

- Bộ văn hóa, giáo dục                –          Bộ giáo dục 

- Bang          -            Tiểu bang trong liên bang Hoa Kỳ. 

- Bạt ta-luy    -     Đánh dốc, làm cho dốc (hai bên lề đường). 

- Bom nổ chậm            -    Bom hẹn giờ, Mìn hẹn giờ.  

- Bạn nghe đài   -   Quý thính giả nghe và xem (radio – truyền hình) 

- Bờ-Ra-Zin                                 -                  Ba Tây 

- Bằng khen                   -                       Bảng danh dự 

- Bệnh viện nhi   -   Bịnh viện nhi đồng. Bịnh viện nhi mà thiếu chữ ĐỒNG, người ta sẽ nghĩ, đó là 

nơi “Nghiên cứu giọng nói sai của trẻ con (P: Logopédie). Hoặc chỗ dành cho con gái “Nhi Nữ”. 

- Bữa tiệc hoành tráng   -     Bữa tiệc thịnh soạn, linh đình. 

- Biệt thự hoành tráng    -     Biệt thự nguy nga, tráng lệ (lệ = đẹp). 

- Bơm vốn     -       Tăng cường ngân sách, Thêm tiền... 

- Bất khả thi    -    Không thể [thực hiện]. Không thể làm được, Không thể hoàn thành được. 

- Bình luận đa chiều                -         Ý kiến khác nhau 

- Biến chất                             -                   Thay đổi. 

- Bổ sung thêm   -   Bổ sung. Bổ sung là đủ rồi. vậy thừa chữ thêm, vô ích. 



- Bà góa (Bà góa tiếng Nôm). Quả phụ (Hán – Việt). Tuy nhiên, gọi   -   Quả Phụ chính xác hơn. 

- Bổ trợ  -  Bổ trợ không có trong tự điển tiếng Việt – Bảo trợ, Yễm trợ. 

- Bên thắng cuộc       –                 Bên thắng trận (chiến). 

- Bên thua cuộc          -                Bên thua trận (chiến). 

- Bịnh da liễu – Bệnh ngoài da. (Da là từ thuần Việt. Hoa liễu là từ Hán Việt. Chữ Hán Hoa liễu 花

柳 là ổ mua bán dâm chứ không phải là một bịnh. Về sau, người ta dùng nhóm từ kép “bịnh hoa 

liễu” để chỉ cái bịnh lây qua đường tình dục. Dùng riêng chữ hoa liễu cho một bịnh đã là sai. Bỏ 

luôn chữ hoa, chỉ còn chữ liễu thôi thì càng tệ hơn nữa. Riêng chữ liễu 柳 thì có nghĩa là cây dương 

liễu. Bệnh viện da liễu tức là bệnh viện chuyên chữa cho bịnh ở da của cây dương liễu). 

- Bó tay   -   Không thể cứu vãn, Hết cách cứu chữa. 

- Bonsai.               -                     Cây cảnh, Cây kiểng. 

C: 

- Cơ hội thách thức           -                              Cơ hội. 

- Cực chất.            -             Chất đặc biệt, Chất quý hiếm. 

- Cải tạo                             -                           Biến cải 

- Chế độ ăn kiêng    -    Phương thức, cách thức (ăn kiêng). 

- Chế độ dinh dưỡng   -                  Cách tẩm bổ (cơ thể). 

- Chế độ lương bổng    -             Quy định lương bổng. 

- Chế độ ngủ nghỉ         -                  Thời khóa biểu. 

- Chế độ đãi ngộ           -           Đãi ngộ, khao thưởng. 

- Chặt, Chém (lóng)      –      Tính giá quá cao, Quá đắt. 

- Cực căng                        –                 Quá căng thẳng. 

- Chủ nghĩa nhân đạo               -            Tính nhân đạo. 

- Chuẩn mực                         -                        Mức độ. 

- Cấp cao                        -                              Cao cấp. 



- Cơ bản.                 -                     Căn bản, Chính yếu. 

- Choáng                  -       Choáng váng, Choáng ngợp. 

- Chủ yếu            -                 Điều (nào đó) quan trọng. 

- Chia vui                         -                           Chung vui. 

- Chia sẻ      -      Cùng chung chịu khổ đau, sung sướng. 

- Chia xẻ                           -                               Cắt ra 

- Con nhang                     -                   Người đi cúng tế. 

- Cục đường sắt               -                         Sở Hỏa xa. 

- Cổ súy                            -                  Cổ xúy (Hô hào) 

- Căng lo (ghép hai chữ)         -       căng thẳng, lo lắng.  

- Con chai                          -            Con trai (Nghêu, Sò) 

- Chỉn chu             -              Chỉnh tề (Ăn mặc chỉnh tề) 

- Chầy chật                           -                         Trầy trật 

- Chéo ngoe                         -                       Tréo ngoe 

- Có xu hướng                       -                       Có thể 

- Cơ địa                            –                        Thể trạng. 

- Cơ quan chức năng            –    Giới chức hữu trách. 

- Cọ xát                             –                         Tranh tài  

- Chuỗi cung ứng   –    Đáp ứng như cầu (hàng hóa, tiền bạc…). 

- Chất chơi    –   Biết chơi, Cách chơi, Thể thức để chơi: 

- Chủ nghĩa thức tỉnh    –   Hệ tư tưởng Marxis (hồi sinh). Gọi chung là thức tỉnh. 

- Cờ ba que (que chỉ vật thể như: que củi, que diêm… Cờ phải là sọc chỉ màu sắc    -    Cờ Vàng Ba 

Sọc Đỏ 

- Chịch                   –                    Làm tình (Tiếng lóng) 



- Cặp đôi      -   Đã có “cặp” thì đâu cần thêm đôi làm gì cho thừa – Chỉ nói     -     Một cặp, Một đôi, 

Một bộ là đủ. 

- Cabin.                          -                            Buồng lái 

- Cách ứng xử     -    Cách đối xử, cách đối nhân xử thế. 

- Cà phê chồn                        -           Cà phê cứt chồn. 

- Cô súc: Ghép hai chữ “cô đọng và súc tích”. Vô nghĩa. 

- Cửa khẩu     -    Cảng sông, cảng biển. Biên ải, Cửa ải, Biên giới. Phi cảng 

- Cổng thông tin chính phủ     -     Bộ thông tin (Bộ Thông Tin “Depatment of Information”). 

- Chia buồn                          -                          Phân Ưu 

- Chuẩn                    -                Chuẩn xác, Chuẩn mực 

- Chi trả.                             -                 Chi tiền, Trả tiền 

- Chiếu bóng hộp                   -                   Truyền hình 

- Chui                                      -                         Lén lút 

- Công an giao thông                    -        Cảnh sát công lộ 

- Công an [nhân nhân]               -                      Cảnh sát 

- Ca sỹ thể hiện ca khúc    -  Ca sĩ trình bày nhạc phẩm. 

- Cách ly           -                   Cô lập, Tách (để) riêng ra 

- Con xe, con chữ, con sân khấu... - Chiếc xe, cái xe, Cái chữ (Chữ nghĩa), Khán đài (Trong tiếng 

Việt cũng giống như tiếng Anh, tiếp Pháp. Có “mạo từ’. Trong tiếng Việt: (Cái – Con) chỉ số ít. 

(Những – Các) chỉ số nhiều. Riêng (Con) chỉ về sự vật sống động. Thí dụ: Con gà, vịt, trâu, bò, 

người.... (Cái) chỉ về đồ vật, như: Cái cây, cái quần, cái áo, cái thang, cái nhà, cái xe…). 

- Con chữ                 -              Cái chữ (Chữ nghĩa). 

Chữ nghĩa là linh hồn của một quốc gia dân tộc. Vậy tại sao phải hạ CÁI CHỮ xuống thành 

con “Con chữ”, ngang hàng với súc vật, côn trùng…?! 

- Chạy thuốc [lóng]                      -                Lo lót (hối lộ) 



- Có văn hóa       -             Có giáo dục, Có sự hiểu biết. 

- Cháy hàng, cháy vé  –        Bán sạch hàng, Bán sạch vé 

- Cầu đường                               -                       Kiều lộ 

- Ca từ                                   -                           Lời nhạc. 

- Có khả năng   –   Có năng lực, Có trình độ học vấn. Khả năng chỉ con người. Không thể nói “Có 

khả năng mưa hay nắng?”. 

- Cao cấp                          -                       Thượng hạng. 

- Chuyển giới.    -    Chuyển giống. (Giống đực, giống cái). 

- Chuyên gia            -             Chuyên viên về (lĩnh vực...) 

- Cụm tuyến dân cư             -    Khu nhà ở của người dân 

- Cơ cấu                   -     Xếp đặt (trở lại cho hoàn chỉnh). 

- Cơ cấu chính trị              -                       Sắp xếp nhân sự. 

- Cúp (Đá bóng….)             -                       Giải (đá bóng…). 

- Cung văn hóa.                  -    Thư viện, Hội trường. 

- Chiêu đãi    -   Đãi tiệc (Trước 1975, Chiêu-Đãi-Viên, là người phục vụ hành khách cho Hàng 

Không Dân Sự. 

- Chùm ảnh   -   Một số hình ảnh (Ảnh làm sao mà xâu lại thành chùm?). 

- Chùm thơ    -    Một số bài thơ. Nhiều bài thơ. (Thơ không thể xâu lại thành chùm). 

- Cầu phong                      -     Cây rui đỡ ngói trên mái nhà. 

- Chém gió                        -          Nói dóc, tán dóc “Phiếm đàm”. 

- Chỉ đạo    -     Phương hướng. (Vạch ra một hướng đi: kế hoạch, chương trình…). 

- Chỉ thị     -     Ra lệnh (bằng văn bản hoặc không văn bản). 

- Cẩn trọng                           -                          Thận trọng. 

- Cựu người học (sai)  - Cựu học sinh, Cựu sinh viên. (Chữ dùng cho lớp trẻ). Người lớn là: (Cựu 

học viên). 



- Chuyện nóng    –  Câu chuyện sôi nổi. Câu chuyện làm cho bầu không khí thêm sôi nổi… 

- Chứng minh quân nhân  -  Thẻ căn cước quân nhân. 

- Cửa hàng bách hóa tổng hợp  -  Tiệm tạp hóa. (Siêu Thị). 

- Cái A-lô                   -                                Cái điện thoại. 

- Cực ghét               -            Căm ghét - rất căm ghét. 

- Cái đài    -   Máy phát thanh – radio – Truyền hình. 

- Cá thể     -    Cá nhân (chỉ dùng cho người. Không thể nói “Cá thể heo, trâu, bò, gà, vịt…). 

- Chất lượng                         -        Phẩm chất [tốt] "quality" 

- Số lượng [Đong]            -                                  "quantity" 

- Chuyên chở     -   Nói lên , nêu ra… (một vần đề hay một đề tài nào đó…). 

- Chế độ bao cấp       -                 Hình thức làm ăn tập thể:  

- Chập điện                -                             Chạm dây điện 

- Cơ bản                     -                         Căn bản, gốc gác 

- Cơ sở    -                        Nền tảng, Nền tảng vững chắc 

- Cực nét   -             Rất là rõ nét. Màn hình TV rất là rõ nét. 

- Cơm xuất      -            Cơm suất, (Cơm phần, Cơm đĩa). 

- Cụm từ                         -                             Nhóm chữ 

- Cứu hộ                         -                    Cứu cấp, Cứu vớt. 

- Công nghiệp                 -                         Công kỹ nghệ. 

- Công đoàn        -           Nghiệp đoàn, Các nghiệp đoàn... 

- Co cụm              -              Thu hẹp lai, Dồn lại một chỗ 

- Chủ đạo                      -              Chính, Vấn đề chính 

- Chế độ   -   Chính thể. Không thể nói: (Chế độ xem, chế độ ăn uống…). 



Ví dụ: - Chế độ tư bản, chế độ cộng sản, chế độ Cộng Hòa, chế độ Ðại Nghị…”. (Từ Điển LêNgọc 

Trụ). 

- Chế độ xem    -   Chương trình xem. Tiết mục để xem. 

- Chế độ giáo dục             –     Chương trình giáo dục. 

- Chất xám                           -                Trí tuệ , Thông thái 

- Chỉ tiêu                                     -               Định suất 

- Chủ trì                                        -                Chủ tọa 

- Chui                                          -                Lén lút. 

- Chuyên tu (?)   -   Chuyên viên (ngành nào đó) tu nghiệp. 

- Chuyển ngữ                                -           Dịch thuật 

- Chuyển tải                                   -            Truyền đạt. 

- Chuyên cơ    -   Phi cơ đặc biệt - Phi cơ riêng 

- Chữa cháy   -   Cứu hỏa (Nói chính xác hơn “Dập tắt lửa”). 

- Cầu lông                    -                                Vũ cầu 

- Căn hộ                       -                                Ngôi nhà. 

- Căn biệt thự “căn biệt thự” chẳng khác nào nói căn phòng trong biệt thự   -   Biệt thự, Tư dinh, Tư 

thất. Ngôi nhà... 

- Cò (tiếng lóng miền Nam)   –   Môi giới hoặc dắt mối. 

- Cự ly                          -                             Khoảng cách. 

- Căng               -      Căng thẳng (Đầu óc quá căng thẳng). 

- Chứng minh nhân dân                -      Thẻ căn cước 

- Cải cách ruộng đất             -                Cải cách điền địa 

- Cực chất                       -                          Chất qúy hiếm. 

- Chung cư: Theo Hán Tự là “Chúng Cư”. 



- Cực thích                            -               Thích, rất thích. 

- Cực hay                          -                 Rất hay, rất là hay. 

- Cực đẹp                           -                         Rất đẹp. 

- Cực ngon                          -                         Rất ngon. 

(Ngày nay người ta bỏ chữ RẤT chỉ dùng chữ “SIÊU & CỰC”). 

- Cơ cấu                         -            Sắp đặt lại, Sắp xếp lại. 

- Cán bộ gái                    -           Nữ công chức, Nữ cán bộ. 

- Chiến sỹ gái               -                      Nữ quân nhân. 

- Chiến sỹ nhí               -                      Thiếu sinh quân. 

- Cải tạo                            -                   Bỏ cái cũ, làm mới.  

- Cắt hộ khẩu                    -        Gạch tên trong sổ gia đình. 

- Cái nồi ngồi trên cái cốc         -                    Cà phê phin. 

- Cơ trưởng     -     Phi công chính. Theo Hán Tự: Cơ trưởng là phi trường. 

- Cơ phó                        -                             Phi công phụ. 

- Cơ quan chức năng                   -    Giới chức hữu trách. 

- Cúp bóng đá                           –               Giải đá bóng. 

- Cách ly                     -          Biệt lập, Cô lập, Phong tỏa. 

- Cảng quân sự                              -            Quân cảng. 

- Cảm quan                          -          Cảm thấy, Nhận thấy. 

- Chặt hẻo    –    Một cách nói của Bài tiến lên sau 1975. 

- Cảnh báo        -          Báo động, Cảnh giác, Cảnh tỉnh. 

- Chối từ                                      -                   Từ chối. 

- Chấn thương sọ não   -   Té ngã u đầu, u đầu sứt trán. 

- Chất độc hại [dư chữ hại]                      -        Chất độc. 



- Công sức                         -                             Công lao. 

- Cặp đôi                           –                               Một cặp 

- Cây vàng [lóng]               -    Lạng vàng , Lượng vàng. 

- Cao tốc                            -                                 Xa lộ. 

- Cầu thị   -   Mong muốn, mong mỏi. (Động từ). Cầu Thị, gốc chữ Hán (Cổ) 

- Cá tính [Có nhiều cá tính… Phải nói chính xác là cá tính nào…?]. Phải nói là   –   Tính cách của 

mỗi người. 

- Chiến sỹ                                 -                     Chiến sĩ  

- Cẩn trọng                             -                  Cẩn thận, Chú ý 

- Chảo lửa               -        Nóng như lò lửa. (Chỗ nóng như lửa). 

- Căng kiêu                            -                        Kiêu căng 

- Cụ tỉ   -    ghép (Cụ thể & tỉ mỉ). “Các anh chị em phải cụ tỉ”.  

- Chiêu trò                           -              Mánh lới, Thủ đoạn 

- Chuỗi dây người   -   Cùng nắm tay nhau làm thành hàng. Xếp hàng dài... 

- Câu view   -   Câu độc giả. (Câu “like” trên facebook…). 

- Cây trồng   -   Trồng cây. (Bây giờ người ta nói “cây trồng, vật nuôi”. Cây nào mà chẳng trồng, vật 

nào mà chẳng nuôi?)” 

- Công dân cao niên     -     Người già. Người nhiều tuổi. 

- Cực kỳ tàn nhẫn          –       Tàn nhẫn, Quá tàn nhẫn . 

- Cảnh nóng         –      Cảnh khiêu dâm, cảnh ăn mặc hở hang. 

- Cấm vận                                –                        Phong tỏa. 

- Công Hàm Độc Thân    -    Giấy Xác Nhận Độc Thân. (Tiếng Anh “Letter of Non-Imoediment, 

Certificate of No Marriage Status, Verification Letter”. “Công hàm” chỉ dùng trong các bản văn 

ngoại giao). 



- Chiến tranh công nghệ    –   Chạy đua phát minh Khoa Học & Kỹ Thuật. (Tiếng Anh 

“Technology”. Nguồn từ chữ “Technologia” (Hy lạp”. Techno = Thủ công, Logia = Châm ngôn. 

Thuật ngữ chỉ về sự thông minh, khéo léo của con người, tìm ra: Internet, Điện thoại, Sinh Học, Vũ 

khí, Vật lý, Vật liệu, Y Khoa...). 

- Cực sốc                                         -             Quá bất ngờ. 

- Chiêu trò                               -             Mánh lới, Thử đoạn. 

- Chảo chống dính                   -               Chảo không dính. 

D: 

- Diện rộng                            -                   Diện tích rộng. 

- Dung nhận                          -                  Chấp nhận 

- Dị ứng                                 -                Khó chịu 

- Dị tượng xảy ra                   -            Hiện tượng khác lạ 

- Dục dịch                                    -                      Rục rịch. 

- Dự kiến      -    Ý định, Dự tính, Dự định, Dự trù, Tiên liệu. 

- Dày công mai đợi                   -           Rày trông mai đợi 

- Dãy dụa                       -                    Giẫy giụa, Giẩy nẩy 

- Dưỡng bệnh    -   Dưỡng sức. Không ai lại nằm mà dưỡng bịnh tật lâu dài trên giường (Nhưng do 

nói viết lâu rồi nên khó sửa). 

- Dở trò                                   -                           Giở trò 

- Dối gian              -                  Gian dối. (Ăn gian nói dối). 

- Dự kiến               -     Phỏng định - Phỏng đoán, dự trù 

- Dự án            -                   Đề án (tái thiết, xây dựng…). 

- Dự báo                                      -                    Dự đoán 

- Dự báo thời tiết             -                Tiên đoán thời tiết 

- Diện                                   -                      Thành phần  



- Danh hài                            -                           Danh hề  

- Di dời     -         Chuyển đi, Dời đi, Chuyển đi nơi khác 

- Diễu hành                          -                         Diễn hành. 

- Diễu binh                           -                          Diễn binh  

- Dầu dãi                -            Dãi dầu, Dãi dầu nắng mưa. 

- Dung lượng      -     Sức chứa (tính bằng “lít” hay bằng Gallons)    

- Dịch truyền              -          Nước biển “Serum” [thuốc]. 

- Doanh số                         -                            Số lượng 

- Dỏm                                  -                  Giả [Đồ giả hiệu]. 

- Du kích                       -                 Đánh chơi, Đánh lén. 

- Dân phòng                       -                   Nhân dân tự vệ.  

- Duy tu    -      Bảo trì, sửa chữa định kỳ và thường xuyên 

- Da liễu                               -                      Bịnh Hoa liễu  

- Di cư lao động              -                       Đi tìm công việc. 

- Diện mạo   -   Bộ mặt (Vẻ mặt con người). Diện mạo khôi ngô, tuấn tú. Dáng vẻ bên ngoài, Diện 

mạo của một Thủ Đô. Diện mạo một Quốc Gia. 

- Dân gian đương đại    –   Người đang sống nơi trần gian 

(民間 = Dân Gian (Hán-Việt) có nghĩa là con người sống ở thế gian, hoặc dân sống ở trong một 

nước, vì chữ gian (間) có khoảng không ở trong) 

- Di biến động dân cư    –    Câu văn khó hiểu và sai văn phạm. Không rõ nói về nguyên nhân gì. 

- Doanh nghiệp    -    Doanh nhân, Doanh gia, Công ty. 

- Dự báo khí tượng thủy văn.         -      Dự báo thời tiết. 

Đ: 

- Đánh vần: A, Bờ, Cờ, Dờ, Đờ… - Đánh vần: A, Bê, Xê. Dê,Đê… 

https://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=vẻ_mặt&action=edit&redlink=1


- Điều kiện tự nhiên                    -        Địa lý. 

- Đại gia                     –                       Đại hào, Đại Phú. 

- Đặc khu                    -                 Nhượng địa, Tô giới. 

- Đối tác                   –                 Hợp tác. Hùn hạp làm ăn 

- Đối tác chiến lược                -                 Đồng minh, Bạn 

- Đỉnh cao trí tuệ            -               Thông minh tuyệt đỉnh. 

- Đánh bắt.                                     -                   Đánh cá. 

- Điểm yếu   – Y ếu điểm (Yếu điểm là điểm quan trọng hay vùng đất quan trọng cần phải canh 

giữ). 

- Điểm nóng xã hội   –   Tình trạng xã hội (hiện nay quá phức tạp). 

- Điểm đóng băng   –  Vùng đất có băng tuyết, Nơi có băng tuyết. Ngày nay là tiếng lóng như đóng 

băng chuyện nầy, việc kia. 

- Độc lập   –   Đứng một mình (Theo Hán Tự. Độc 獨 là riêng một mình, Lập 立 là đứng.  Thật ra – 

đó là “Quyền Tự Chủ”. 

- Đánh tư sản       –    Niêm phong tài sản. Tịch biên tài sản.  

- Điểm sàn                           –                    Điểm ấn định  

- Đổi mới                         –                         Đổi Thay. 

- Đặc sản       -    Thổ sản (tại mỗi địa phương). 

- Đoàn vận động viên Việt Nam - Phái đoàn lực sĩ Việt Nam 

- Đi khám bác sĩ - Đi để cho bác sĩ khám (Lâu nay nói “đi khám Bác Sĩ, quen rồi. Khó sửa). 

- Đảm bảo                        -                       Bảo đảm . 

- Đề xuất    -   Đề nghị (Đề nghị là đưa ra lý do để nghi luận, bàn bạc). 

- Đột xuất                          -                   Đột ngột, bất ngờ. 

- Đột phá                        -                 Khám phá, Khai phá . 

- Đột tử               -             Chết bất ngờ. Chết quá nhanh. 

- Đột quỵ                               -               Ngất xỉu. Bị té xỉu. 

- Đột biến                               -                       Bất thường . 



- Đối chứng                             -                     Chấp chiếu. 

- Đẹp khó cưỡng.  -   Đẹp hấp dẫn, Đẹp lôi cuốn. 

- Đối tượng     – Đối tượng có hai nghĩa. Thứ nhất: là nhắm tới một người nào đó để khám phá, tìm 

hiểu. Thí dụ: đối tượng là một người phạm tội cần điều tra… Thứ nhì: Tiêu chuẩn của - con trai, con 

gái chọn chồng, chọn vợ. 

- Đối trọng                 -                Đối xứng, Tương xứng. 

- Đồng bộ     -         Ăn khớp với nhau. Mặc đồng phục. 

- Động lệnh                       -                   Lệnh điều động. 

- Đào tỵ            -              Đào thoát, Chạy trốn. Tỵ nạn... 

- Đội ngũ                     -                 Hàng ngũ - Đội hình. 

- Đồng bào dân tộc              -           Đồng bào Sắc Tộc. 

- Đon-Ki-Hô-Tê    - Don Quijote xứ Mancha. (Tác phẩm Miguel de Cervantes Saavedra (1547-

1616). 

- Động viên                -              Khuyến khích, nâng đỡ 

- Động cơ    -    Cơ khí, Máy móc - (Ngày nay, người ta dùng “động cơ” như là để thúc đẩy sự việc 

nào đó mà không dùng chữ: (Nguyên nhân, lý do). 

- Động não                   -          Suy tư, suy luận, suy nghĩ. 

- Động thái   -   Hành động và thái độ. (Thật ra hai chữ "động thái" (dynamic) này, thì tự điển Việt 

không có, nhưng trong Hán-Việt thì hai chữ này có nghĩa là trạng thái luôn biến động, ngược với 

tịnh thái (static) là trạng thái thụ động nằm yên mà chúng ta thường thấy dùng trong Vật-Lý học.). 

- Đầu ra        -          Đầu vào - Xuất sản lượng - Nhập sản lượng 

- Vốn đầu tư   -   Kết quả sản lượng (Tiền & Công nghệ) 

- Đại trà   -  Quy mô, nhiều. (Theo Hán Tự: Quy = Thước, Mô = Khuôn. - Sản xuất quy mô, Sản 

xuất công nghiệp & Khuôn mẫu). 

- Đa phần                           -                          Phần nhiều. 

- Đệ nhất thác                    –                          Thác đẹp.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes_Saavedra


- Đăng ký   -   Ghi danh, ghi tên. Còn nếu: (Đăng bộ là ghi vô sổ bộ. Thí dụ: Đăng bộ: Khai sinh, 

Khai tử, Hôn Thú, Xe...). 

- Đắng lòng                            -                          Đau lòng 

- Đại táo, Tiểu táo     -        Nấu ăn chung - Nấu ăn riêng 

- Đường băng                            -                        Phi đạo 

- Điều tra làm rõ                   –                Điều tra kỹ càng 

- Đường cao tốc              -                                       Xa lộ.  

- Đối xử nhân văn                    -              Đối xử nhân đạo. 

- Đường xe lửa           -           Đường rầy, Đường hỏa xa. 

- Đứng lớp        -        Dạy học Hoặc đứng trên bục giảng. 

- Đôi công                                -                          Đánh đôi. 

- Đánh cược                              -                          Cá cược. 

- Đẹp ngỡ ngàng, Đẹp khó cưỡng    –   Đẹp như tiên giáng trần, Đẹp lạ lùng, Đẹp như một bức ranh, 

Vẻ đẹp quá hấp dẫn. 

- Đáp án                              -                  Kết quả, đáp số. 

- Đạo cụ   -   Dụng cụ (đóng phim, kịch, cải lương). Có thể hiểu sai, đó là dụng cụ của bọn đạo 

chích ăn trộm. 

- Đấu tố                             -                        Tố khổ, tố cáo. 

- Đẳng cấp                  -                       Thứ bậc. Thứ hạng 

- Đuối nước                 -              Chết đuối, Chết trôi sông. 

- Đại tu                     -                     Sửa chữa lớn, Trùng tu 

- Đồng tình luyến ái                 -            Đồng tính luyến ái. 

- Đụng xe liên hoàn - Đụng xe dính chùm. Đụng xe liên tiếp. Đụng xe hàng loạt. 

- Bịnh đái tháo đường                    -           Bịnh tiểu đường 

- Đói nghèo                                   -                    Nghèo đói. . 



- Độc chiêu                             -                          Chiêu độc . 

- Đường chờ lún          –           Đường làm chưa hoàn tất.  

- Đỉnh chất                          -                        Chất quý hiếm. 

- Đố em                                -                        Đố vui để học . 

- Đền ơn đáp nghĩa                -                  Trả ơn trả nghĩa. 

- Đinh tặc [tặc là cướp]              -        Rải đinh trên đường. 

- Đánh tư sản                      –                     Tịch thu tài sản. 

- Đình chỉ chức vụ       -    Cất chức (huyền chức). (Ngưng chức vụ). 

- Đá chọc khe                      –                          Đá lòn banh 

- Đớn đau                                -                            Đau đớn 

- Đài phát sóng           -         Đài Viễn Tín, Đài phát thanh 

-Đánh thuế                        -                    Áp thuế, Thu thuế. 

- Đặc tình                    -                          Antenna, Chỉ điểm. 

- Đi bão (đây là tiếng lóng) hiện nay. Đi bão tương tự như: “xuống đường, biểu tình” để cổ vũ hay 

hò reo vui mừng một sự kiện…! 

- Đường quốc lộ   -   Dư chữ “đường”. Tôi đi trên quốc lộ… Không thể nói, viết: Tôi đi trên con 

đường quốc lộ. Lộ, là đường. 

- Đi Tour, Đi theo Tour             –      Đi du lịch, đi du ngoạn 

- Đóng bỉm                               –                            Quấn tả. 

- Đóng băng.                             -                        Phong tỏa. 

F: 

- Fan     -     Fan cuồng ,     Nhóm ủng hộ, Người ủng hộ 

- Festival                                  -                           Ngày hội 

G: 



- Góc nhìn                     -                    Quan điểm, Xã luận. 

- Giản cách  xã hội        -     Giản ra, Đứng ngồi các xa ra 

- Ghế nóng     –     Vô nghĩa (Có thể là ghế dành riêng cho một nhân vật quan trong hay người bị tử 

hình). 

- Giải cứu                           -                               Giải thoát 

- Giọng ca độc lạ      -       Giọng ca mới lạ, Giọng ca ngọt ngào… 

- Giá dụ                       -             Giả dụ (giá dụ là vô nghĩa) 

- Gậy tự sướng    -   Selfie (Cây gậy có điện dùng gắn điện thoại để tự chụp hình theo ý muốn)        -   

Tự chụp hình. 

- Giải phóng                 -            Giải tỏa, xả, thả, trả tự do. 

(Chỉ dùng cho con người (Giải phóng nô lệ. Giải phóng phụ nữ"]. 

- Gia công                         -                            Làm tại nhà 

- Gia cố                        -              Củng cố (làm cho chắc) 

- Giải thể công ty                       -                  Khai phá sản. 

- Giá trần          -        Giá niêm yết trên bao bì hàng hóa. 

- Giá sàn     -   Giá ấn định (đưa ra cho một số mặt hàng…). 

- Gia cường (Gia = Thêm, Cường = Vững mạnh) - Thêm cho chắc, Thêm cho vững. 

- Gió giật                                 -                            Gió dập. 

- Giao lưu                      -                    Trao đổi, Giao thiệp 

- Giao ban               –         Đổi phiên trực. Đổi phiên gác. 

- Giao liên                                   -                        Liên lạc. 

- Giới tính    –        Phái tính (Phái tính Nam, phái tính Nữ. 

- Giản đơn            -           Đơn giản (Đơn giản = dễ dàng) 

- Giao hợp    -    Hành lạc (trai- gái) hoặc giao hợp giữa vợ chồng. 



- Giao lưu văn hóa           -                 Trao đổi (trên mạng) 

- Giải Đặc Biệt        -        Giải Độc-Đắc (sổ số kiến thiết).  

- Giải pháp tình thế               -              Giải pháp tạm thời 

- Giải phóng mặt bằng       -          Dọn sạch đám đất trống 

- Giáo án                    -               Bài giảng, Soạn bài giảng. 

- Giáo trình.                 -                Chương trình giảng dạy. 

- Giáo chủ áo đỏ                        -                     Đức Hồng Y 

- Giặc lái                  -        Phi công lái (máy bay ném bom). 

- Giữ trẻ                   -               Bảo mẫu, Người bảo mẫu. 

- Giải mã                                -                            Giải thích. 

- Giải phóng mặt bằng                           -               Giải tỏa. 

- Giao thông vận tải [Trong giao thông hẳn nhiên có vận tải. Dư hai chữ “Vận Tải] 

- Giáo dục công dân                  -           Công dân giáo dục.  

-Giản thể công ty                        -           Cắt giảm nhân sự. 

- Giản thể                         –                      Giảm bớt, Cắt bớt. 

- Gọi phôn.                               -                     Gọi điện thoại. 

- Gia cố.                                -               Làm cho vững chắc. 

- Giới tính.                             -                                Phái tính. 

- GDP.                       -                   Tổng sản lương quốc dân. 

H: 

- Hữu nghị quan                      -                    Ải Nam Quan. 

- Hạ nhiệt                       -                 Giảm bớt căng thẳng 

- Hầm hố                                     –                         hàm hồ. 

- Hàng gây ấn tượng cao        -    Hàng hóa bán được giá. 



- Hai bà Trưng đánh giặc (?)    –   Hai bà Trưng đánh giặc Tàu. 

- Hội đồng xét xử         -      Thẩm Đoàn, Bồi Thẩm Đoàn. 

- Hồ sơ khống                           -              Hồ sơ giả mạo. 

- Hành trình                           -                           Đường đi. 

- Hội chữ thập đỏ                  -                   Hồng Thập Tự  

- Hợp Tác Xã    -    Nông Tín, Kiến Thiết Hương Thôn, Hiệp Hội Nông Dân. 

- Hạch toán                                  -                     Kế toán. 

- Hành xử        –            Xử sự (Cách xử sự, Cách đối xử). 

- Hoang hoải   -  Mệt mỏi, chán nản. (Nói hoang hoải là vô nghĩa). 

- Hiệp một                    -              Hiệp thứ nhất [Đá bóng] 

- Hiệp hai                      -               Hiệp thứ nhì [ Đá bóng] 

- Hải quan                          -                              Quan thuế 

- Hải quân nhân dân                          -                  Hải quân . 

- Hàng không dân dụng         -              Hàng không dân sự. 

- Hát đôi                          -                  Song ca. Đôi song ca. 

- Hỗ trợ (ghép) Hỗ và trợ đồng nghĩa   -   Tiếp trợ, Phụ trợ, Yễm trợ. 

- Hạt nhân                               -                    Nguyên tử lực. 

- Hậu cần                                        -                     Tiếp liệu. 

- Hành nghề tu sĩ                        -                              Tu sĩ . 

- Hàng khủng                 -               Hàng [giá trị], hàng đẹp 

- Học vị                                     -                           Bằng cấp 

- Hệ quả                             -                                   Hậu quả . 

- Hệ lụy                                         -                           Liên lụy 

- Hộ gia đình                              -                           Gia đình 



- Hộ chiếu           -            Sổ thông hành, Giấy thông hành 

- Hồ hởi                                       -                       Phấn khởi. 

- Hồi nhỏ                                      -                      Hồi còn bé. 

- Hộ khẩu                          -                      Tờ Khai Gia Đình. 

- Hoành tráng                -             Nguy nga, Tráng lệ, đồ sộ. 

- Hưng phấn                  -                Lâng lâng, Sung sướng. 

- Hữu hảo                               -                            Thân thiện. 

- Hữu nghị                              -                             Thân hữu. 

- Hộ lý                                     -                   Y tá, Điều dưỡng. 

- Hộ dân.                                   -                             Gia đình. 

- Hung hiểm [ghép chữ]               -          Hung tàn, Hiểm ác. 

- Hùng hiểm [Ghép chữ]               -          Hùng vĩ, hiểm trở. 

- Hiện trường       -     Địa điểm xảy ra tai nạn. Chỗ hoặc nơi xảy ra các sự kiện... 

- Hiển thị                            -                 Thấy rõ [màn hình]. 

- Hội khóa                         -           Hội thảo. Khóa hội thảo. 

- Hiểm nguy                              -                      Nguy hiểm.  

- Hang, ổ   -   Trong hang, trong ổ (hang, ổ cũng có thể dùng để miệt thị ...) 

- Hệ thống cấp năng lượng         -    Lò phản ứng hạt nhân . 

- Hội kiến   -   Hội nghị (đưa ra ý kiến và nhiều ý kiến để bàn luận). 

- Học tập cải tạo                -           Trại tập trung "Camp". 

- Học tốt, Học tập tốt                    -                     Học giỏi. 

- Hồi phục                         -              Phục hồi (sức khỏe). 

- Hoảng kinh                       -             Kinh hoảng, Kinh sợ 

- Hàn Quốc      -       Đại Hàn Dân Quốc (Nam Triều Tiên). 



- Hà-Lan     -    Hòa Lan (Lon sữa “Guigoz gắn liền với thời thơ ấu của người miền Nam trước 

1975. Sữa Guigoz do hãng Nestle Pháp và Hòa Lan sản xuất. 

- Hòm thư                 -            Hộp thư (Hộp thư lưu trữ). 

- Hôn quân     -    Ông vua, ngu muội, say đắm trong hoang dâm vô độ, bỏ bê việc nước. 

- Hôn phu                      -                Ông chồng (mê muội). 

- Hôn thê                        -                      Bà vợ (mê muội). 

“Hôn phu, Hôn thê. Hôn là   cưới, phu là chồng, thê là vợ. Trong chữ phu và chữ thê đã có nghĩa 

của chữ hôn. Vậy nên gọi hôn phu, hôn thê là chỉ người chồng người vợ là không đúng. Phải gọi 

Hôn Lễ (lễ cưới) Hôn Phối (lấy nhau) thì được”. Còn nói hôn phu, hay hôn thê thì có thể hiểu 昬夫,

昬妻 là nguời chồng đó u mê, hoặc người vợ u mê như hôn quân 昬君 nhà vua u mê.”. (Hôn trầm là 

ngủ gục). 

- Hôn lễ                                 -                            Lễ cưới. 

- Hôn phối   -   Trai gái lấy nhau qua sính lễ (hỏi cưới) 

- Hi-Ma-Lai-A - Hy Mã Lạp Sơn [Ngọn núi cao nhứt thế giới thuộc Tây Tạng] 

- Huyện                             -               Quận (Thời VNCH) 

- Hồ bơi    -    Hồ tắm (Hồ để xuống hồ tắm, còn có bơi hay không bơi thì tùy...). 

- Hạ quyết tâm     -    Cố gắng hết sức, Cố gắn làm cho thành công. 

- Hoạt hình                                   -                   Hoạt họa.    

- Hàng xanh                             -          Ngã tư Hàng Sanh. 

- Hạn hẹp                                  -          Hạn chế, hẹp hòi. . 

- Hiện thực                                -                        Hiện có. 

- Huyền thoại. Huyền là màu đen, Huyền là lơ lửng, mơ hồ không có thật. Thoại là câu chuyện, 

như: Huyền thoại Âu Cơ, Huyền thoại Thánh Gióng. Không thể nói: “Huyền thoại Pele hay huyền 

thoại Maradona”. 

- Hết thời hiệu   -   Hết thời hạn. Thí dụ: Bản văn (luật) đó đã hết thời hạn. Lon đồ hộp đó đã hết 

thời hạn xử dụng. 



- Hàng đểu - Hàng giả 

I: 

- Iêu                                         -                               Yêu 

- iểu điệu                                  -                       Yểu điệu 

- In-Dô-Nê-Xi-A                     -                     Nam Dương 

- I-Ta-Li-A                              -                          Y-Đại-Lợi 

K: 

- Khiếu kiện                           -                         Khiếu nại. 

- Khu trú                      -                Cư trú, Nơi cư trú.    

- K   -  Theo hệ thống do lường quốc tế một khi con số đo lường quá lớn thì người ta tính tóm gọn 

bằng mẫu tự để ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng đó là trong toán học. Thí dụ: K = 1 Kilowatt (electric). 

Vậy không thể xài “K” chỉ số tiền. 

- Không gian đi bộ.                    -              Khu vực đi bộ. 

- Khí tài             -             Vật dụng chiến tranh, Chiến cụ. 

- Khiếp hãi                       -                Khiếp đảm. Sợ hãi. 

- Kiên định    -      Ý chí vũng vàng, Giữ vũng lập trường 

- Kỹ năng    -       Trình độ về kỹ thuật (Điện, Điện tử, Cơ Khí…) 

- Kiểm điểm                 -            Tường trình, Tường thuật 

- Khẩn trương    -   Khẩn cấp - Nhanh lên. Làm nhanh lên, Di nhanh lên... 

- Kích cầu   -   Kích thích tố [cần thiết]. Sau nầy người ta dùng trong kinh tế “ Kích thích nhu cầu 

tiêu thụ...”. 

- Khống chế bầu trời   -   Kiểm soát bầu trời. Sau nầy người ta còn nói: :’Nhận dạng phòng không” 

- Khống chế vùng biển        -           Kiểm soát vùng biển 

- Không quân nhân dân       -      Binh Chủng Không Quân. 



- Khả năng. “Khả năng” 可 能 là năng lực (trong con người). Không thể nói “khả năng mưa 

nắng…” 

- Khẳng định   -   Ấn định, xác định, xác nhận. [Xử dụng trong luật…] 

- Khâu    -   Chi tiết. Theo Hán Tự: (Khâu là cái gò đất thấp). Khâu là may vá. Khâu – Khâu vàng, 

hay khoen vàng. 

- Kiệt xuất   -  Lừng danh, vang danh, nổi danh.[Chỉ người có công lao vĩ đại & người có phát minh 

được công nhận]. 

- Kinh qua                            -                      Trải qua. 

- Khung hình phạt    -   Mức độ hình phạt theo từng tội danh. 

- Khuyến mãi   -   Hạ giá. (hàng bán rẻ, Hàng bán giá thấp). 

- Kiếm tìm                               -                     Tìm kiếm 

- Kênh phát sóng                     -                     Băng tần 

- Khẳng định.                           -               Chứng tỏ (được). 

- Kênh truyền hình                  –               Đài truyền hình. 

- Kích cỡ lớn nhỏ.                 -                 Cỡ lớn, Cỡ nhỏ. 

- Kênh ngoại giao (?)  –   Một phương cách ngoại giao, Đương hường hương ngoại giao. 

- Khả thi   -   Có thể (làm được, thực hiện được. Tình trạng có khá hơn không). 

- Khu phố văn hóa    -   Người sống trong Khu phố có giáo dục 

- Kinh tế mới                 -            Di dân lập ấp - Dinh điền. 

- Khủng   -   Sợ hãi. (Khủng bố trắng là khủng bố xảy ra trên quy mô rộng lớn và rất dã man - 

Khủng - Khủng khiếp, kinh khủng (Quá sức tưởng tượng). 

- Không gian đi bộ (Đi bộ trong không gian được sao? Ngoại trừ “Phi hành Gia” - Khu vực dành 

cho người đi bộ. 

- Kịch nói                              -                       Thoại kịch. 

- Khắc phục   -   Sửa chữa, Tái thiết, Tôn tạo, Phục hồi. Sau nầy người ta dùng chữ “khắc phục” để 

chỉ những sai sót của con người. 



- Kháng sinh                             -              Thuốc trụ sinh. 

- Kim loại vàng             -       Quý kim (vàng, kim cương...) 

- Không người lái                -             Tự động [otomatic] 

- Khổ nghèo                           -                     Nghèo khổ. 

- Kiều hối     -   Tiền của người trong nước đi lao động từ nước khác gửi về. 

- Khách quan                          -                     Quan khách. 

- Khóa môi [lóng]               -          Hôn môi. (Trai & Gái). 

- Kiểm soát quân sự                      -              Quân cảnh 

- Khẩn thiết       -          Cấp bách (Tình hình cấp bách). 

- Kỹ nghệ súc sản   -   Xí nghiệp chăn nuôi (đóng thịt hộp). 

- Khí tài   -  Quân cụ, Quân nhu (Dụng cụ chiến tranh) 

- Khởi nghiệp   –   Hai chữ nầy không có trong từ điển. Có thể hiểu là  -  lập nghiệp. Khởi đầu, 

Khởi sự. 

- Khoảng trống lãnh đạo   -   Không người lãnh đạo, Thiếu người tài giỏi lãnh đạo 

- Khởi tố vụ án    –   Khởi tố người vi phạm luật. Không thể nói khởi tố vụ án. Vụ án nào mà 

khởi…? 

- Khoa đẻ                              -                      Khoa sản. 

- Kích cầu.                             -                     Kích thích. 

- Khởi động kế hoạch         -           Khai triển kế hoạch 

- Khí tài, khí mãnh       –      Vũ Khí, Dụng cụ chiến tranh. 

- Kịch bản.                           -                         Giải pháp. 

- Kịch tính.                           -               Sôi nổi, Hào hứng. 

- Kinh điển                           -                         Hay, Đẹp. 

- Không tưởng.        -         Không thể tưởng tượng nổi. 



- Kẻ thủ ác.                 -             Hung thủ, Kẻ giết người. 

L: 

- Lao động tốt                      -                Lao động giỏi. 

- Láng lai                            -                         Lai láng. 

- Làm việc.         -        Thẩm vấn, Điều tra, Lấy cung. 

- Lạm phát học sinh giỏi    –   Có nhiều học sinh giỏi 

- làm cho tốt   -   làm cho thật giỏi. Hoặc: làm cho phong phú thêm. 

- Lương thức - Lương thức…? Không có trong từ điển tiếng Việt. Có thể là ghép “lương thiện với 

trí thức”. 

- Lái xe “động từ”    –   Nói đúng là: Người lái xe 

- Liệt sỹ                             -                           Tử sĩ 

- Làm gái             -           Làm đĩ điếm (gái mãi dâm). 

- Làm tốt           –      làm giỏi, làm công việc cho giỏi. 

(Tốt là tĩnh từ bổ nghĩa cho danh từ. Thí dụ: Sức khỏe tốt, Hạnh kiểm tốt).) 

- Làm việc (mời về đồn làm việc)  -  Thẩm vấn, điều tra, Lấy cung. 

- Lỗi hệ thống          –       Chệch hướng, Lạc hướng (đi). 

- Lầu năm góc               -            Ngũ Giác Đài (Hoa Kỳ). 

- Liên hoan  -  Khao Thưởng (Bữa tiệc (chung), để mừng một sự kiện nào đó. 

- Liên hoan phim                  -                Đại hội điện ảnh.  

- Liên hệ                                      –                    Qua lại 

- Lính thủy, đánh bộ              -          Thủy quân lục chiến 

[Nửa Hán, nửa Nôm] 

- Lợi nhuận   -   Lợi tức (dư ra). Nhuận là dư ra, dôi ra. (Tháng nhuận, năm nhuận). 

- Lợi quyền                -             Quyền lợi (Quyền & Lợi). 



- Lược tóm                            -                      Tóm lược 

- Lý giải                         -                  Giải thích, phân trần 

- Lái xe                                -                               Tài xế 

- Lập trình                       -         Thảo chương [điện toán] 

- Luật hình sự                     -            Hình luật (Bộ hình) 

- Lâm tặc   - Lâm tặc, Tặc 賊 là cướp. (Ngày nay người ta nói “Lâm Tặc” là chỉ những nhóm người 

chuyên đi phá rừng…). 

- Lưu ban     -   Lưu cấp - Ở lại lớp (Bởi thi không đủ điểm ấn định). 

- Lô-gích "Logique"                       -                 Hợp lý 

- Ly biệt                                         -                 Biệt ly 

- Làm phẫu thuật    -    Giải phẫu (giải phẫu thẩn mỹ). 

- Li-tô   -  cây mè (để lợp ngói trên mái nhà). 

- Lợi ích                            -                           Ích lợi 

- Lồng tiếng                   -                           Chuyển âm 

- Lý giải                          -                           Giải thích 

- Lực công                     -                           Sức mạnh 

- Loa phóng thanh        -                           Loa phát thanh 

- Live show                      -           Chương trình trực tiếp 

- Lây truyền     -    Bệnh dịch lây lan (Bệnh cúm các loại. HIV. Lao phổi...). 

- Lệnh tòa án                         -                  Trác tòa án 

-Lạc trôi (Ghép: Lưu lạc & trôi nổi)          -     Trôi dạt. 

- Lan tỏa     –    Lan tỏa là ghép hai chữ (lan & tỏa). Hai chữ đồng nghĩa, không thể ghép chung. 

- Logo.                              -                            Huy hiệu. 

M: 



- Mưa lớn diện rộng     -    Mưa lớn khắp nơi, Mưa rơi khắp chốn. 

- Ma chơi                                 -                   Ma trơi. 

- Màng kinh doanh (Theo tự điển: Màng là lớp mỏng kết trên mặt của một chất lỏng - Sữa pha chưa 

uống đã có màng - Mắt kéo màng - Lớp màng mỏng - Màng sương. Tưởng đến - Ao ước - Không 

màng danh lợi… Như vậy “màng kinh doanh”, không có trong tự điển. Có thể tạm hiểu, đó là (Các 

hình thức buôn bán). “Màng kinh doanh” là dùng chữ tối nghĩa. 

- Miễn nhiệm        -     Sa thải (khỏi chức vụ nào đó...) 

- Múa đôi                                -                  Khiêu vũ 

- Máy bay lên thẳng                   -              Trực thăng 

- Mê-Hi-Cô                               -                 Mễ Tây Cơ 

- Mất giá [tiền]                           -                Lạm phát 

- Mặc định                               –                 Đương nhiên. 

- Mất lái                           –                         Lạc tay lái. 

- Môi giới                    -            Dắt mối, mối lái, cò mồi 

- Mặt bằng         -           Khu đất, Miếng đất, Diện tích 

- Mục từ                              -                      Hạng mục 

- Mũ bảo hiểm                          -                Nón an toàn 

- Máy bay siêu thanh   -    Phi cơ vượt tốc độ âm thanh 

- Ma túy đá    -  Bạch phiến (Bạch phiến heroin) . 

- Mến mộ  (Ghép)         –    Yêu mến và ngưỡng mộ. 

- Mãi dâm                      –                           Mại dâm. 

- Mồm lho6ng biết ngượng.      -     Nói không biết ngượng. 

 N: 

- Nhà máy điện             -        Nhà đèn - Nhà máy đèn. 

- Nhận thức                        -               Hiểu biết 



- Nhầm lẫn                          –                          Lầm lẫn 

- Nhân rộng.                   -              Mở rộng, Phổ biến 

- Nồng độ cồn.                    -                    Nồng độ rượu 

- Ngỡ ngàng.                       -                           Lạ lùng. 

- Nhân viên hợp đồng    –    Công chức chánh ngạch và ngoại ngạch.   

- Người nước ngoài               -         Người ngoại quốc 

- Nóng cực đoan     –    Nóng gay gắt. Nóng hầm hập.  

- Ngư lưới cụ                              –                  Ngư cụ . 

- Người hải ngoại              –             Người ngoại quốc. 

- Nhà máy sợi                         -                 Xưởng dệt. 

- Nằm viện ? (có nhiều viện)     -     Nằm ở bịnh viện. 

- Nghiên Cứu Sinh          –          Sinh viên thực tập. 

- Nguyên chủ tịch, bí thư   –    Cựu chủ tịch, Cựu tổng thống. 

- Nhà ở riêng lẻ    -   Tư gia - Biệt thự (Nhà ở riêng biệt) 

- Nhà tang lễ          -    Nhà chung sự - [chung sự vụ] 

- Nói rất điểm    -   Nói rất hay, rất hùng hồn hoặc nói có sách mách có chứng. 

- Nắm bắt [vừa nắm vừa bắt?]   -   Nắm vững, nắm chắc 

- Nâng cấp                           -                   Sửa chữa 

- Nhạy cảm                               -             Tế nhị - Ý nhị . 

- Năng nổ         -   Siêng năng, tháo vát, hăng say 

- Neo đơn                                 -                   Đơn chiếc.  

- Người bị hại                            –                  Nạn nhân 

- Ngữ văn                                 –                    Việt văn. 

- Năng xuất lao động.   -   Hiệu quả làm việc 



- Ngoại thành.                         -                     Ngoại ô. 

- Ngoại hối.                             -                     Ngoại tệ. 

- Nội thành                               -                      Nội ô. 

- Nội thất   -   Bên trong nhà... [Đồ đạt trong nhà] 

- Ngoại hình                             -                    Bề ngoài . 

- Nhân văn                        -        Nhân đạo, Nhân bản 

- Nhà văn                                -                     Văn sĩ 

- Nhà thơ                                 -                     Thi sĩ 

- Người hát                           -                        Ca sĩ . 

- Người đờn                              -                   Nhạc sĩ 

- Nhất trí                               -                        Đồng lòng 

- Nghệ nhân            -                Người thợ làm thủ công 

- Nhân viên lễ tân [khách sạn] - Nhân viên tiếp khách 

- Nghệ danh                          -                   Tên nghệ sĩ 

- Nghĩa vụ quân sự                  -                 Quân dịch 

- Nghiêm túc            -             Nghiêm chỉnh, Đứng đắn 

- Nghiệp dư - (Nghề tay trái (làm thêm)  - Tài tử (Đờn ca tài tử). 

- Nhà khách                   -                   Khách sạn / Hotel. 

- Nhà nghỉ                    -         Quán trọ / Gác trọ / Motel. 

- Nhà văn hóa thiếu nhi   –  Khu vui chơi giải trí cho trẻ em. 

- Nhất trí Đồng lòng                    -                 Bằng lòng. 

- Nhà báo                                    -                  Ký giả. 

- Nữ nhà báo                       -                 Nữ Phóng viên 

[Nhà báo là tiếng Nôm] - Nữ phóng viên [Hán - Việt] 



- Nữ ký giả [Hán - Việt] 

- Nhà ỉa                    -          Cầu tiêu (Toilet, Restroom) 

- Nhà đẻ                         -                      Viện bảo sanh 

- Nhà đái nam                       -             Nhà vệ sinh nam 

- Nhà đái nữ (Nghe tục tiểu quá)    -   Nhà vệ sinh nữ 

- Nhập viện [Viện nào?] Phải nói: - Chuyển tới bệnh viện 

- Nằm viện [Viện nào?]   -   Nằm ở trong bệnh viện (Ngày nay, ai cũng nói tắc ngang “nhập viện, 

Ra viện”. Tự hiểu, đó là “Bịnh viện”. 

- Nhập hộ khẩu    -   Ghi tên trong Tờ khai gia đình.  

- Nhập khẩu                    -          Nhập cảng [hàng hóa…]. 

- Nhạc giao hưởng                    -             Nhạc hòa tấu 

- Nhiều hộ dân              -                         Nhiều gia đình 

- Nước kế bên     –    Quốc gia cùng chung đường biên giới. 

- Nhóm trưởng                       -                Trưởng nhóm 

- Nhà trắng              -        Tòa Bạch cung, Tòa Bạch ốc 

- Nhân thân                             -                   Người thân 

- Nhà cao tầng                  -          Cao ốc, nhà chọc trời 

- Nhà báo [tác nghiệp]            -          Nhà báo [săn tin] 

- Nhà hát                 -            Hí viện, Rạp hát, Cinema. 

- Nền công nghiệp ca nhạc   -   Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam 

- Nghệ sĩ ưu tú          -          Tạm hiểu là (nghệ sĩ có tài) 

- Nghệ sĩ nhân dân      - Nghệ sĩ. Tạm hiểu là (nghệ sĩ được người dân, ngưỡng mộ). Không có 

trong tự điển. 

- Người đưa tin           -        Phóng viên chuyển tin tức. 



- Người đưa thư               -                       Bưu tín viên 

- Người cao tuổi       -       Người tuổi cao - Người già 

- Nhan sắc hoa hậu   -   Hoa hậu (Hoa hậu là đã có nhan sắc). 

- Ngư dân                            -                        Ngư phủ 

- Ngu ngục    -       Ngu si (ngu si khờ khạo), Ngu dốt. 

- Ngân hàng nhà nước       -      Ngân hàng quốc gia. 

- Nhân tố                      -                     Yếu tố con người 

- Nước chấm         -                Nước mắm, Nước tương… 

- Nuôi trồng thủy sản            -           Nuôi tôm, Nuôi cá... 

- Ngữ nghĩa                       -                         Chữ nghĩa 

- Niu-Ooc “New York”                 -                 Nữu Ước 

- Niu-Di-Lan                      -                        Tân Tây Lan 

- Nâng quan điểm                -                      Quan điểm. 

- Nhóm máu                         -                      Loại máu. 

- Ngôn tình             -                           Lời nói tình yêu.  

- Nghẹn lòng                -                  Nỗi lòng, Đau lòng 

- Nói có cơ sở               -                 Nói có bằng chứng 

- Nội hàm    - Hàm chứa ( bao gồm nhiều sự kiện, bao gồm nhiều vấn đề). 

- Nội tình                             –                          Ẩn tình 

- Nhân dân (Hán Tư           -       Quần chúng, Đại chúng. 

- Nước dùng                        -                          Nước lèo. 

- Ngoại binh.                   -             Cầu thủ nước ngoài. 

- Nghi án.                             -                       Nghi ngờ. 

- Ngoại hình                        -                       Hình dáng. 



- Nội y.                                 -                     Quần áo lót. 

O: 

- O-Xtray-Li-A                       -                     Úc Đại Lợi 

- Ô dù                              -         [bao che tham nhũng]. 

- Ô dù                            -         dùng để che mưa nắng. 

- Oxy.                                  -                       Dưỡng khí. 

P: 

- Phong bì [hối lộ]                 -            Bì thư, phong thư. 

- Phân tầng.                         -             Tầng lớp. 

- Piano.                                -                    Dương cầm. 

- Phương tiện (giao thông)              -      Xe cộ, Tàu bè. 

- Phiên bản tiếng Việt.   -   “Copy”, Sao Y Bản Chánh, Dịch. 

- Phạm nhân             -         Tội nhân. (Người phạm tội) 

- Phai phôi                           -                         Phôi phai 

- Phát thưởng     –     Trao phần thưởng. Trao phần quà. 

- Phượt thủ              –         Ngao du, Dạo chơi, Du lịch. 

- Phược   –            Buộc (Pháp Phược) chữ nhà Phật 

- Phòng điều hòa    -   Phòng có máy điều hòa không khí, điều hòa nhiệt độ (Air Consditioner). 

- Phản cảm    –    Không thân thiện, thiếu thân thiện hoặc mất cảm tình. 

- Phân phó                -     Giao phó, Phân việc, giao việc. 

- Phân tán.          -        Phân phát, Phân phối, Lan truyền. 

- Phối kết hợp                     -                            Kết hợp.  

- Phòng hồi sinh                  -                   Phòng hồi sức.  

- Phản ứng hạt nhân          -       Lò Phản ứng hạch tâm 



- Phong thái   -   Phong cách (Phong cách: Người có tác phong và tư cách, nhân cách. 

- Phản ánh   -   Phản ảnh (Ánh sáng phản chiếu trở lại qua một vật làm chói mắt...). 

- Phần mềm   -   Nhu liệu (Bây giờ tất cả quên “nhu liệu”) 

- Phần cứng   -   Cương liệu (Bây giờ tất cả quên “cương liệu”). 

- Phi công vũ trụ                       -                  Phi hành gia 

- Pháp quyền                            -                  Pháp trị 

- Phi lợi nhuận                          -                 Vô vụ lợi . 

- Phó tiến sĩ, thạc sĩ                  -                 Cao học 

- Phản hồi                  -                          Hồi âm, Trả lời . 

- Phương án                  -         Kế hoạch, Chương trình 

- Phản động   –   “ Theo từ điển tiếng Việt “phản” = phản kháng. Động = Không đứng yên. Theo tự 

điển Oxford English Dictionary, phản động (Reactionary) là một quan điểm chính trị chống lại sự 

cải cách trong quản lý nhà nước. (đối lập) 

- Phát hiện                  -                  Phát giác, Tìm thấy 

- Phân Bắc                 -                  Cứt tươi [Cứt người]. 

- Phục hồi nhân phẩm    -   Hoàn lương (Chỉ những cô gái đã sa chân, lỡ bước vo con đường “mại 

dâm”). Hoàn Lương là trở về cuộc sống lương thiện. 

- Phường văn hóa  - [Người ở trong Phường] có giáo dục 

- Phát ngôn nhân    -   Phát ngôn viên, Phát thanh viên 

- Phản tỉnh                              -                   Thức tỉnh 

- Phim rạp (phim chiếu ở rạp) – Cinema, Rạp Chớp bóng. 

- Phụ sản             -           Bảo sanh, Bảo Sanh Viện. 

- Phòng điện hóa - Phòng chỉ huy (Computer) trên Hàng không mẫu hạm, Tiềm thủy đỉnh, Phi cơ… 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Từ_điển
https://vi.wikipedia.org/wiki/Từ_điển


- Phồn thực, “Trong Hán tự, chữ “phồn” 繁, có nhiều nghĩa, như: nhiều; thịnh vượng; tươi tốt; sinh 

sôi; hưng thịnh; tạp loạn; biến cải…Chữ “phồn” được dùng để cấu tạo nên hàng chục, hàng trăm từ 

ngữ khác”. Do đó không thể xài chữ phồn tùy tiện. 

Q: 

- Quá tải     -    Quá sức, Quá mức. Xe chở quá nhiều. 

- Quân chủng                        -                   Binh chủng. 

- Quy trình chế biến    –    Cách thức chế biến (thực phẩm). 

- Quy Nhơn                           -                   Qui Nhơn 

- Quái ngữ…? Không có trong từ điển tiếng Việt. Xưa nay chỉ biết có: Quái dị - Quái đản – Quái xế 

- Quái thú – Quái kiệt - Kỳ quái…! 

- Quá độ     –    Theo Hán Tự là qua đò (độ đò). Nghĩa bóng - Giai đoạn chuyển tiếp. 

- Quan chức      -     Giới chức (Giới chức có thẩm quyền). 

- Quần bò                 -                Quần Jean (các loại...). 

- Quán triệt               -                Tường tận, Hiểu rõ 

- Quản trị     -    Điều hành công ty, xí nghiệp - Hãng, Xưởng. (Không thể nói anh quản trị cuộc 

sống của em và của ai đó…). 

- Quảng trường    -   Công trường (Công trường Mê Linh, Sai Gòn). 

- Quân hàm                         -                         Cấp bậc 

- Quốc giỗ    –    Giỗ tổ Hùng Vương. (giỗ là tiếng Nôm). Không lẽ giỗ một quốc gia đã chết sao? 

Phải nói cho đúng là: Giỗ tổ Hùng Vương. 

- Góa phụ                        -             Quả phụ [Hán Việt]. 

Người đàn bà hóa [Nôm] 

- Quy hoạch          -    Thiết kế (đô thị), Thiết kế (nhà ở). 

- Quy hoạch cán bộ                    -         Cải tổ nhân sự 

- Quy trình    -   Hệ thống, tuần tự. 規程 = Quy-Trình. Có nghĩa là khuôn khổ, (quy = thước) nhằm 

thi hành một công việc. 



- Quá đỉnh    -    Đỉnh đạc , Tuyệt vời. Tài giỏi, Quá tài giỏi… 

- Quy phạm                  -              Nguyên tắc (phạm trù...) 

- Quá trình (Quá 過 là đã qua, 

trình 程 là đoạn đường)    -   Quá trình là đọan đường đã đi qua. 

- Quân quản         -      Quân đội đảm nhiệm (đảm trách). 

- Quan ngại           -            Ghép: “Quan tâm & Lo ngại”. 

- Quyết sách    -   (Chữ ghép) - Quyết tâm thực hiện chính sách, sách lược nào đó… 

- Quản lý bay dân dụng VN   –   Đài không lưu dân sự Việt Nam "Việt Nam Air Traffic 

Management" 

- Quyền sử dụng [đất]          -      Quyền tư hữu điền thổ 

- Quán triệt    -   Hiểu rõ (thấu hiểu một cách tường tận) 

- Quy hoạch nhân tài             -           Đào tạo nhân tài. 

R: 

- Ra mắt [sách]                   -               Giới thiệu [sách]. 

- Rét đậm, Rét hại.             -       Lạnh buốt, lạnh cắt da 

- Reo rắc                                 -                   Gieo rắc. 

- Rảnh háng                            –                  rảnh rỗi. 

- Rò rỉ thông tin     -     Tiết lộ tin tức.( Bán tin tức cho...). 

- Rau sạch    –    Rau không nhiễm thuốc trừ sâu, Thuốc tăng trưởng... 

- Rút kinh nghiệm - Lấy đó làm kinh nghiệm (Kinh nghiệm làm gì có dây mà rút). 

- Rút ruột [lóng] - Ăn bớt, Ăn gian, gian lận “Rút ruột công trình xây dựng”. 

- Rocket                                   -                     Phi đạn. 

S: 

- Sân bay Tân Sơn Nhất – Phi trường Tân Sơn Nhứt (Phi cảng Tân Sơn Nhứt). 



- Sư trưởng                           -                   Sư đoàn trưởng. 

- So cựa                                -             So sánh 

- Sơ tán.                                -                    Di tản, Thản cư 

- Stress.                          -                 Căng thẳng thần kinh. 

- Siêu sao.    -    Tài tử điện ảnh, Minh tinh màn bạc, Người mẫu, Ca sĩ nổi tiếng, 

- Soạn giáo án.                    -             Soạn bài giảng. 

- Sự cố     –    Sự việc (Chỉ có “cố sự” nghĩa là chuyện cũ). 

- Se duyên           –     Xe duyên (Xe duyên tơ hồng). 

- Sũng ướt                               -                  Ướt sũng. 

- Sốc phản vệ - Phản ứng khi chích thuốc – Dị ứng với thuốc… 

- Sinh học.                         -                     Sinh vật học. 

- Sàn Catwalk.                  -     Bục trình diễn thời trang. 

- Sàn diễn.                         -                        Sân khấu. 

- Săm soi.                           -                       Tìm hiểu. 

- San sẻ.                            -                  Chia ra đồng đều 

- Say nắng – Cảm nắng (Choáng váng khi đi ngoài trời nắng). 

- Sành điệu     -     Phong lưu, Phong cách lịch lãm. 

- Song sinh                             –                     Sinh đôi. 

- Sổ hộ khẩu                     -                 Tờ khai gia đình. 

- Siết quản lý – Quản lý (danh từ thuộc về kinh tế, hoặc thủ tục hành chánh). 

- Sơ tán                             -                  Tản cư, chạy giặc. 

- Súc xả                                     -                      Xả súc. 

- Sức khỏe công dân    -    Y tế cộng đồng, Y tế toàn dân 

- Siêu rẻ      -     Giá bán rất rẻ (hạ giá bán trong những ngày lễ lạc...). 



Siêu lạ     -     Lạ lùng, quá lạ lùng (Không ai nói siêu lạ. Sai văn phạm). 

- Siêu bền              -                   Bền chắc, rất bền chắc. 

- Siêu hiếm                            –                   Rất hiếm có. 

- Siêu trăng hồng                   –                  Nguyệt thực. 

- Siêu mẫu         -     Mẫu rất đẹp, người làm mẫu rất đẹp. 

- Siêu nạc [thịt]                 -             Thịt có rất nhiều nạc. 

- Siêu mỡ [mỡ]               -            Thịt (...) có rất nhiều mỡ. 

- Siêu cướp                      -             Cướp giật rất nhanh. 

- Siêu giàu             -     Rất giàu có, giàu nứt đố đổ vách. 

- Siêu trường                    -                   Rất dài, rất là dài 

- Siêu cường - Giàu mạnh. (Hoa Kỳ là một quốc gia giàu mạnh bật nhất thế giới). 

- Siêu cấp           -     Vượt bậc, Vượt qua hết các (bậc...) 

- Siêu trọng                    -              Trọng lượng quá nặng. 

- Siêu lãi xuất                        -             Tiền Lời rất nhiều. 

- Siêu lợi nhuận - Lợi tức rất cao. Chữ nhuận = dư ra. (Năm nhuận, Tháng nhuận). 

- Siêu yêu                            -                      Yêu say đắm. 

- Siêu xạ thủ          -          Bắn giỏi. Người xạ thủ bắn giỏi 

- Siêu dự án                          -                      Đề án lớn. 

- Siêu đỉnh                               -                    Tuyệt đỉnh 

- Siêu xe             –                 Xe đắt tiền, xe mẫu mã mới. 

- Siêu nhà hàng                -           Restaurant sang trọng. 

- Stress                        -                 Căng thẳng thần kinh 

- Showbiz             -    Chương trình văn nghệ thương mại 



- Sô-lô - Một mình. (Người miền Nam, nói “Mình ên”. Người miền Trung – từ Quảng Trị trở ra Hà 

Tĩnh, nói “Một chắt”). 

- Sự cố (vô nghĩa) - Trở ngại, trục trặc, hỏng hóc…[Tiếng Hán Việt: Cố sự = Chuyện cũ]. 

- Sinh thực khí (hiện nay chỉ cho rằng đó là: Âm vật & Dương vật) 

- Sự bài bản        -                 Bài bản (Có sự chuẩn bị). 

- Sức ép                           -                            Áp lực . 

- Soạn giáo án                        -            Chuẩn bị bài vở 

 - Sổ đỏ                       -         Bằng khoán (Thổ Trạch). 

- Săn thông tin     -    Săn tin tức (ký giả đi săn tin tức) 

- Sơ hữu                           -                      Sơ giao. 

- Sân bay                  -                   Phi trường, Phi cảng. 

- Sing-Ga-Po                       -                 Tân Gia Ba. 

- Sáng lạng - Xán lạn. (Xán gốc Hán Việt là tĩnh từ, có nghĩa: Rực rỡ, Sáng chói, Bóng lộn. Lạn gốc 

Hán Việt, có nhiều nghĩa: Bỏng da do lửa, Đổ nát, Thối nát… Nhưng cũng có nghĩa SÁNG. Như 

vậy “Xán Lạn” là chói sáng, rực rỡ. Tương lai xán lạn. 

- Sút bóng                               -                    Dứt banh 

- Sự cố                -                  Sự việc, Sự việc xảy ra. 

- Săn nả       –        Ghép hai chữ (săn đuổi và truy nả). 

- Shipper                            –                Người giao hàng. 

- Sản phẩm nông nghiệp                -            Nông phẩm. 

T: 

- Tàu sân bay                 -           Hàng không mẫu hạm. 

- Tiểu vùng                     -             Vùng nhỏ 

- Tiền tươi, Tiền cành.              -                 Tiền mặt 

- Tây nguyên         -      Cao nguyên (Cao nguyên trung phần, Cao nguyên Lâm viên). 



- Thăm chính thức cấp nhà nước.            -       Công du. 

- Thời tiết cực đoan.   -   Thời tiết khắc nghiệt, Thời tiết bất thường, Thời tiết tệ hại. 

- Thành viên gia đình          -          Người trong gia đình 

- Tàu vũ trụ        –       Phi thuyền (Phi thuyền con thoi). 

- Năng nổ                                  -                     Cố gắng. 

- Nhem nhuốc                           -                       Lem luốc. 

- Tù nhân lương tâm                -            Tù nhân chính trị. 

- Tương tác                       -                  Qua lại, Trao đổi. 

- Tranh thủ.                -                    Lợi dụng, Nhân cơ hội. 

- Tuyến đường.                  -      Con đường, Đoạn đường. 

- Tác nghiệp - (Tác là làm, Nghiệp là nghề nghiệp) - Đi làm. Thí dụ: “Ký giả tác nghiệp. Viết đúng 

là “Ký giả đi săn tin”. 

- Tầm nhìn (góc nhìn)                    -                  Xã luận. 

- Tăng động                 -                 Năng động, Hiếu động. 

- Tích hợp liên môn - Gom lại các môn, Tổng hợp các môn. 

- Thập kỷ             –                        Thập niên (Mười năm). 

- Trứng quốc                -                  Trứng con chim cuốc 

- Trừu mến                            -                      Triều mến 

- Tất yếu                              –                       Tất nhiên 

- Từ thiện                       –          Thiện nguyện, Thiện tâm. 

- Tích hợp     –                Phân tích & tổng hợp (ghép). 

- Truy bắt                          –                           Tróc nã. 

- Thu dung – Ghép hai chữ (Thu dụng và Dung nạp). Tự điển sau 1975 có ghi thu dung là diện mạo 

của mùa thu”. Tuy nhiên, không sát nghĩa, hơi mơ hồ bởi chữ “dung” là chữ Hán Tự và có tới 78 

chữ dung. Thí dụ” “Dung lượng, dung tích, khoan dung, bao dung, dung nhan…”. 



- Thiếu đói  –  Thiếu ăn (Thiếu đói chẳng lẽ là no hay sao?). 

- Triều cường  –  Thủy triều (Trong Hán Tự có nói “Cường triều”. 

- Trên bảo dưới không nghe  –  Liệt dương. (Dương vật 

- Tụt hậu                             –                      Chậm tiến. 

- Thoái đảng   -   Bỏ đảng, Ra khỏi đảng. Trả “đảng tịch”. 

- Thoái vốn. Trong tự điển tiếng Việt không có hai chữ “thoái vốn”, chỉ có – Thoái hóa – Thoái 

thác… Bây giờ người ta dùng “thoái vốn” trong kinh tế, như: “Thoái vốn cổ phần”. Thoái vốn”. 

Tạm hiểu    –    Trả lại vốn, hoặc thoái thác không trả. 

- Tên lửa tự hành  –  Hỏa tiễn (có sự điều khiển từ vệ tinh) 

- Thương hiệu   -   Tên tuổi của một công ty, một tổ chức hay của một quốc gia. 

- Tàu ngầm                          -                    Tiềm thủy đỉnh. 

- Tuyên giáo             -                 Thông tin, Tuyên truyền. 

- Tiền tươi                       -                                 Tiền mặt . 

- Thành công tốt đẹp    -   Thành công mỹ mãn, Thành công rực rỡ. 

- Tổ quốc ghi công              -                   Tổ quốc ghi ơn. 

- Trung chuyển             -       Chuyển tiếp, Chuyển đi tiếp... 

- Tập đoàn        -                   Doanh nghiệp, Các Công ty. 

- Tên lửa                              -                             Hỏa tiễn. 

- Tốc độ cao                     -                        Tốc độ nhanh. 

- Trẻ trâu [tiếng lóng = ngu] “sửu nhi” - Trẻ con chăn trâu 

- Tham quan  -  Du ngoạn, Đi xem, Thăm viếng, Thăm thú, Ngoạn cảnh. 

- Thanh lý   –   Tạm hiểu giải quyết (khối hàng tồn kho, và nguyên do nào đó). Không có trong tự 

điển. 

Thanh toán                          –                     Trả tiền. 



(Ngày nay mỗi khi mua bán hay đi ăn uống ở quán xá đều nói thanh toán tiền. Thanh toán là băng 

nhóm du côn, du đãng trả thù nhau, thanh toán nhau.) 

- Thanh lý môn hộ     –    Tạm hiểu là giải quyết (chuyện ở trong gia đình). Không có trong tự điển. 

- Thân thương          -           Thân mến, thân ái, thân tình. 

- Tiêm Vaccine          -            Chích ngừa, Chủng ngừa. 

- Thị phần        -               Thị trường / Kinh tế thị trường. 

- Trường đại học kinh tế quốc dân    -    Đại học kinh tế [Dư hai chữ “Quốc Dân” 

- Trường tốp trên [tốp?] . Là trường gì? Phải nói là: -   Trường trung học, Trường đại học. 

- Trường lớp    -     Trường học. (Trong trường hẳn nhiên phải có lớp) 

- Trường quay                     -                  Phim trường . 

- Thu nhập                            -                      Lợi tức. 

- Thủy lợi          -           Thủy nông, Dẫn thủy nhập điền. 

- Thư giản                            -          Nghỉ ngơi, giải trí. 

- Thuyết phục                       -          Tỏ bày, lôi kéo 

- Tiến độ thi công    -    Nhịp độ xây cất, Nhịp độ kiến thiết. 

- Tiến công                             -                     Tấn công 

- Tiếp thu                               -                      Lãnh hội . 

- Tấm lợp    -    (Nói tấm lợp thì có nhiều loại, như: Tôn kẽm, Tôn ciment “Fibro”, Lá chằm bằng 

dừa nước, Tấm tranh, Ngói các loại...). 

- Truy cập mạng              -             Lên mạng / Lên internet 

- Tham gia giao thông    -    Người đi đường, Người chạy xe trên đường. 

- Tiêu dùng              -           Tiêu thụ, Tiêu thụ hàng hóa 

- Tư vấn trực tuyến       -      Hỏi đáp trên nét (Internet). 

- Trải nghiệm (ghép chữ “Từng trải & kinh nghiệm) - Thử nghiệm. Trắc nghiệm. Chiêm nghiệm. 



- Tổ lái                              -                    Phi hành đoàn 

- Tờ rơi                    -          Tờ truyền đơn. Tờ quảng cáo 

- Tóm gọn                              -                       Tóm tắt . 

- Tội phạm                     -             Tội nhân (người có tội). 

- Thảm án                     -                   Tai nạn (Nạn nhân) 

- Triển khai     -     Khai triển (Khai = Mở, Triển = Phát triển. 

- Thư viện tài liệu      -    Thư Viện (Ở trong thư viện tất nhiên sẽ có tài liệu). 

- Tư duy                        -                  Suy tư , suy nghĩ. 

“Cogito, ergo sum: Je pense dons je suis”. Tôi suy nghĩ tức là tôi hiện hữu. (Descartes – 1596 – 

1650) 

- Tư liệu                                   -                       Tài liệu 

- Tích cực, Tiêu cực   -    [Tích cực & Tiêu cực - tự thân 

không chứa đựng tính-tốt hay xấu - chỉ ấn định mức độ của hành động]. 

- Từ                                -                            Từ ngữ, Chữ 

- Tuổi teen        -     Vị thành niên (Trẻ em dưới 18 tuổi). 

- Top ten                        -            Mười người đứng đầu 

- To đùng                        -                       Quá Lớn, to lớn. 

- Tốp ca                         -             Hợp ca, Ban hợp ca. 

- Trúng tuyển             -        Được lựa chọn, Được chọn. 

- Tuyển dụng          -    Tuyển mộ. (Trung tâm tuyển mộ...). 

- Trúng thưởng                 -            Trúng xổ số độc đắt . 

- Trọng thị - Tôn kính (Chữ thị “Hán Tự”. Thị = Mắt, Thị = Chợ. Thị tứ). 

- Tiếp cận                        -                  Gần gũi, tiếp xúc 

- Tăng tốc                       -               Đi nhanh, Chạy nhanh . 



- Tăng tốc khủng     -    Nhấn mạnh ga, Chạy thật nhanh. 

- Tranh thủ                 -                 Cố gắng, nhanh lên. 

- Thành viên                   -             Hội Viên -"member ". 

- Tương thích                           -              Thích hợp. 

- Thi thoảng                             -               Thỉnh thoảng. 

- Trân trong nhất     -     Trân trọng (Trân trọng không có thứ bậc theo kiểu “phân chia giai cấp”. 

- Tiến độ                             -            Nhịp độ (xây dựng). 

- Tiêu chảy cấp      -       Bệnh dịch tả, Bệnh tiêu chảy. 

- Tây nguyên     -    Cao nguyên, (Cao nguyên trung phần). 

- Thiếu đói                      -                   Thiếu ăn, Bị đói. 

- Trợ lý                            -                   Phụ tá, cấp phó. 

- Tính từ    -      Tĩnh từ (Có động từ thì phải có tĩnh từ). 

- Tòa địa phương tuyên phạt tử hình    –   Phiên tòa tuyên án tử hình (Phạt là còn sống để thi hành 

lệnh phạt). 

- Thoát án tù, thoát tội         -            Miễn truy tố tội danh. 

- Tàu lạ                      -                    Tàu không rõ của ai. 

- Tiếp thu                     -                    Lĩnh hội,  Hiểu rõ 

- Trường Hành Chánh Quốc Gia    -   Học Viện Hành Chánh Quốc Gia 

- Trung tu                             -                 Sửa chữa vừa 

- Tiểu tu     -     Sửa chữa nhỏ (Nói chung là sửa nhiều hay ít chứ không cần phải phân loại). 

- Tạm trú                             -                     Cư ngụ [ở tạm]. 

- Thường trú                         -                     Cư trú lâu dài. 

- Toàn bộ                               -                     Tất cả. 

- Trẻ sơ sinh                          -                     Ấu nhi . 



- Triệu chứng lâm sàn           -          Bệnh trạng tái phát 

- Tấu hài                                 -                       Giễu hài. 

- Trợ lý                                   -                        Phụ tá. 

- Tâm thần                             -                       Thần kinh. 

- Thâu hoạch                         -              Gặt hái, Thâu liễm. 

- Thăm nuôi                           -                       Tiếp tế.  

- Tài khoản                            -         Trương mục (gửi tiền). 

- Tách hộ                      -                   Chia nhà [ra ở riêng] 

- Thể hiện                     -               Bày tỏ, Trình bày, nói ra 

- Thướt tha                      -                           Tha thướt 

- Thờ thẩn                       -                            Thẩn thờ 

- Tận dụng tốt           -      Tận dụng, tái sử dụng "recycle" 

- Thể thao đỉnh cao                   -                     Thể thao. 

- Thông tin ngắn                        -              Tin Tức ngắn. 

- Thông tin hàng đầu               -             Tin tức hàng đầu. 

- Thông tin khẩn cấp                -             Tin tức khẩn cấp. 

- Thông tin trong nước             -          Tin tức trong nước. 

- Thông Tin nước ngoài            -         Tin tức nước ngoài. 

- Thông thoáng.                        -                 Quang đãng 

- Tuyệt đại                        -              Hầu hết, Phần nhiều. 

- Thông Tấn xã Việt Nam    -    Việt Tấn Xã, Việt Nam Thông Tấn Xã. 

- Tranh thủ thời gian              -            Tận dụng thời giờ, 

- Tranh thủ                          -               Nhanh chân, lẹ tay. 

- Tân dược                              -                        Thuốc tây 



- Tập kết                                -                         Gom về . 

- Tai biến mạch máu não       -      Đứt gân máu, Bị tăng-xông, Lên máu. 

- Thực hiện                      -             Thực hành, Thi hành 

- Tâm đắc  = Được lòng    - Đắc nhân tâm = Được lòng người. (Có trong tự điển). 

- Tòa án nhân dân            -           Tòa án, Tòa hòa giải. 

- Thương binh           -           Thương phế binh (VNCH). 

- Trái sáng           -                     Pháo sáng (Hỏa Châu). 

- Thảo luận        -           Bàn luận (Tham luận) Hội thảo 

- Tay máy, Phó nháy     -     Thợ chụp hình. Thợ nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh gia. 

- Trụ điện                           -                              Cột đèn 

- TP Hồ Chí Minh               -              Đô Thành Sài Gòn 

- Trung học cơ sở             -         Trung học đệ nhất cấp 

- Trung học phổ thông          -       Trung học đệ nhị cấp 

- Thi phổ thông trung học               -                Thi tú tài 

- TW    -    Trung ương (TW ai mà hiểu nói về vấn đề gì?) 

- Trung bình                          -                           Bình thứ. 

- Tài trợ                                  -                           Bảo trợ. 

- Tiền bo, tiền tip                  -                       Tiền trà nước. 

- Tư vấn                                -                         Cố vấn. 

- Tín nhiệm cao                    –                   Tín nhiệm nhiều. 

- Tín nhiệm thấp                   –                   Tín nhiệm ít. 

- Tạm đình chỉ công tác                 -                Ngưng chức. 

- Thế lực thù địch     –    Kẻ thù. (Thế lực, là nói mơ hồ, chứ không chỉ đích danh... Hoặc có nêu 

danh cũng chỉ nói chung chung. 



- Thập kỷ                                –                    Thập niên. 

- Tất yếu                                 –                    Tất nhiên. 

- Từ thiện     –    Thiện nguyện, Phước thiện, Thiện tâm. 

- Trung tâm nghe nhìn   -     Trung tâm huấn cụ thính thị 

- Tu từ   -        Trau chuốc câu văn, trau chuốc câu thơ. 

- Tịch thu                        -                 Tịch biên (tài sản). 

- Tổng lãnh sự              –         Lãnh Sự, Lãnh sự quán. 

- Tiêm vaccine                     -                     Chủng ngừa. 

- Tâm đắc                                -               Đắc nhân tâm. 

- Tụ điểm vui chơi          -      Chỗ vui chơi, Nơi vui chơi. 

- - Trầm cảm                     -             Buồn nản, Chán đời. 

- Tử vong.                            -                                Chết. 

- Trong thị                       -               Coi trong, Tôn trọng. 

- Tiền đồng.   -    Tiền đồng Việt Nam, Tiền giấy Việt Nam. 

- Tóp.                               -                     Đứng hàng đầu. 

-Tinh giản biên chế      -                  Giảm bớt nhân viên. 

- Tương tác.          -             Hỗ tương, liên lạc, Giao dịch. 

- Trợ lý.                                   -                           Phụ tá. 

- Tăng tốc.                       -                          Tăng tốc độ. 

- Thua sốc.                           -                        Thua ngược. 

- Tiếp cận.                            -                           Tiếp xúc. 

U 

- Ùn tắc, ùn ứ             -             Nghẽn đường, Kẹt xe. 

- Ung bướu                            -                       Ung thư. 



- Ứng xử [ghép]                    -            Ứng đối, Xử sự. 

- Ủy ban nhân dân …     - Tòa hành chánh Quận, Tỉnh. 

- Ước lượng                      -                     Phỏng đoán. 

V 

- Văn phong  -   Cách hành văn, Cách viết văn (mỗi người). 

- Vùng miền                          -  Vùng…? Miền…? 

- Virus.                             -                 Vi khuẩn, Vi trùng. 

- Vùng phụ cận                         -              Vùng Ngoại ô. 

- Vô đối (Không có vô đối) - Vô lối, mất trật tự (Đi lung tung) 

- Vấn nạn                            -                         Vấn đề. 

- Vật tư y tế     -      Dụng cụ y khoa, Thiết bị y khoa. 

- Viện phí    - Bệnh viện phí, Trả tiền khám chữa bệnh. 

- Văn bản                                  -                    Bản văn 

- Vận động viên                         -                   Lực sĩ. 

- Vượt thắng (ghép)    –    Vượt lên trước để chiến thắng. (Không có trong tự điển) 

- Vô tư                                 -                           Tự nhiên. 

- Vẹn nguyên                    -                            Nguyên vẹn. 

- Vui hưởng                        -                        Hưởng thụ. 

- Vãi -   Bây giờ nói chuyện gì cũng “vãi”. “Ngon vãi, Đẹp vãi, Sợ vãi, Nhiều vãi, Ngu vãi…”. 

- Vệ sinh tốt                     -                   Vệ sinh sạch sẽ. 

- Vi tính        -              Tin học (Information Technologie). 

- Vụ án [trọng điểm]              -                    Vụ án [lớn] 

- Vùng sâu /xa      -         Vùng rừng núi, vùng đầm lầy. 

- Vụ việc                                 -                      Sự việc. 



- Vô biên chế                    -                     Vô ngạch, trật. 

- Viện kiểm soát nhân dân            -            Biện lý cuộc. 

- Vận hành                           -                        Điều hành. 

- Vòng xoay                         -                        Bùng binh. 

- Vòng xuyến                       –                       Bùng binh. 

- Vẳng vọng                   –              Văng vẳng. Vang vọng. 

- Văn hóa ẩm thực        -      Nếp ăn uống, Cách ăn uống.  

- Vô cảm     –     Dửng dưng (Vô cảm không có trong tự điển tiếng Việt). 

- Vi sóng               -               Sóng "Vi-Ba" hay sóng ngắn. 

- Văn hóa khinh bỉ         -       Vô giáo dục, thiếu giáo dục. 

- Văn hóa ngụy biện     –     Ngụy biện (Ngụy biện là nói ngang, nói ngược, nói hàm hồ, không nói 

lý lẽ, tìm mọi cách chối tội… Vậy thì làm gì có (văn hóa) cho ngụy biện?). . 

- Vượt ngưỡng      –         Vượt mức, Vượt qua lằn ranh. 

- Vượt trần      –     Không nằm trong Từ Điển. Có thể là – Quá giới hạn cho phép. 

- Vỡ trận                     –                  Thất trận, Đầu hàng.. 

X: 

- Xum vầy           –             Sum vầy (gia đình đoàn tụ). 

- Xa trường                              -                      Sa trường. 

- Xỉ mắng                                   -                    Sỉ mắng 

- Xút xa                                      -                    Xuýt xoa 

- Xừng xộ                                  -                    Sừng sộ. 

- Xem vô tuyến     -    Xem vô tuyến truyền hình, hoặc xem TV. (Television) 

- Xe khách                          -                                Xe đò. 

- Xe quá đát.                      -                         Xe phế thải. 



- Xung công                        -                           Sung công 

- Xe tốc hành                      –                  Xe chạy nhanh. 

- Xe tải               -                 Xe vận tải ,  Xe cam nhông 

- Xe bán tải                           -                         Xe tải nhỏ. 

- Xe cải tiến                           -                         Xe cút kít. 

- Xe lên đời [?]       –          Có thể là xe cũ sửa chữa lại…! 

- Xe công        -          Xe của cơ quan, xe của chính phủ 

- Xe tăng                                -                        Chiến xa 

- Xử lý nghiêm    -     Giải quyết đúng luật lệ. Phạt nặng. 

- Xâm lược                        -                            Xâm lăng 

- Xe than               -       Xe chạy bằng nhiên liệu than củi 

từ thời (1975 – 1990) 

- Xác tín                              -                             Bảo đảm 

- Xưởng đẻ                          -                      Viện bảo sanh 

- Xe con                              –                 Xe hơi, Xe du lịch 

- Xe lửa                               -                                Tàu hỏa 

- Xuất viện [Viện nào?]    -    Rời nhà thương, rời bịnh viện 

- Xe giường nằm           -            Xe có ghế bật ra để nằm 

- Xử lý                                  -                           Giải quyết 

(Xử lý thường vụ                -        dùng trong hành chánh). 

- Xử lý nước thải      -     Chế hóa (nước thải). Lọc nước thải, Làm sạch nước thải để xử dụng trở lại. 

- Xà gồ                                    -                       Đòn tay. 

- Xác minh                               -                       Xác nhận. 

- Xa xót                                    -                       Xót xa. 



- X - Quang [Chụp X Quang]            -                      Tia X 

- Xuất khẩu                        -                           Xuất cảng. 

- Xuất khẩu lao động      -    Xuất khẩu (con người) ra nước ngoài làm thuê, làm mướn. Con người 

ngày nay cũng giống như hàng hóa. Bốn chữ xuất khẩu lao động, không có trong tự điển tiếng Việt). 

- Xe chữa cháy       -      Xe cứu hỏa (Đúng ra không phải cứu hỏa). Xe đi dập lửa thì chính xác hơn. 

Nhưng nói và viết quen rồi. 

- Xử lý nghiêm                     -           Giải quyết công minh 

- “Xử dụng & Sử Dụng” vốn là tiếng Hán Cổ  – đều đúng chánh tả nếu xài đúng [...]. Tuy nhiên, xử 

dụng thì gần gũi và hợp tình hợp lý hơn. 

- Xuống cấp.               -            Hư hỏng, Xập xệ, Mục nát. 

Y: 

- Iêu                                         -                       Yêu 

- Ý tưởng trong sáng              -          Ý tưởng cao đẹp 

- Yếu điểm                 -            Chỗ vùng đất quan trọng. 

- Y học dân tộc               -              Đông Y (Thuốc Nam) 

- Y                                 -                Y, là Ông ấy, Anh ấy… 

 

Ở đây chỉ nêu ra một số chữ “tương trưng” nằm ngoài tự điển và sai văn phạm cũng như chánh tả 

để quý vị so sánh hầu làm phong phú thêm chứ không có ý “chỉ trích hay phê phán”. Mong quý vị 

bổ túc trong “Tinh Thần Xây Dựng” và thân ái hầu góp phần giữ gìn tiếng Việt được trường tồn. 

 

Trân Trọng. 

 

Trang Y Hạ 

San Francisco – 2016. 

 

 

 

 

 

 



 

 


